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HÀNH TRÌNH NÂNG TẦM
TIÊU CHUẨN

DOUBLE VORTEX

Tối ưu tính năng xả,
tối thiểu tiêu thụ nước.

SIPHONMAX

Tạo độ xoáy mạnh mẽ kết 
hợp tia đẩy giúp đánh bay 
tất cả các loại chất thải.

1872

Dấu mốc lịch sử 
khởi sự từ việc 
Ông John B.Pierce 
mua lại 1 công ty 
sản xuất tinware 
gặp khó khan ở 
Massachusetts.

1880

1926

1929

1950s

1980s
-

1990s

1990s
-

2000s

2013

Standard  
Manufacturing đã 
hoàn thiện quy 
trình phủ men 
tráng lên các sản 
phẩm đúc, tạo 
nên bề mặt trắng, 
phẳng, nhẵn, vừa 
chống nước vừa 
dễ cọ rữa

Phòng Tắm
Hiện Đại
Ra Đời

Xuất hiện những 
sắc màu tươi tắn 
trong các phụ kiện 
nhà tắm của Mỹ.

Cuộc sáp nhập 
của 2 gã khổng lổ 
tạo nên American 
Standard ngày 
nay.

Cuộc Sáp Nhập
Tạo Nên Một Điểm Đến

Với hàng triệu cựu chiến 
binh trở về  nhà  sau Thế 
chiến thứ II,  một vùng 
ngoại ô được hình thành, 
buộc  American Standard  
phải cải tiến, thiết lập các 
tiêu chuẩn mới về  an toàn, 
tiện nghi, sang trọng đáp 
ứng như cầu ngày càng 
tăng.

Đột Phá
Phát Triển Sản Phẩm

Sáp nhập mở 
rộng tầm với sản 
phẩm American 
Standard

Năm 2013, American 
Standard gia nhập 
LIXIL, công ty hàng 
đầu thế giới về dịch 
vụ và sản phẩm cho 
các dự án nhà ở và 
xây dựng, đồng thời 
là nhà phân phối các 
thương hiệu nổi tiếng 
thế giới: Grohe, Inax 
và DXV..

Ý tưởng táo bạo
cho thế hệ mới

HIỆN NAY

Đỉnh Cao
Hoàng Kim

Sự Bùng Nổ
Sau Thời Bình

Thương Hiệu
American Standard

Nâng cao
tiêu chuẩn

American Standard liên 
tục nâng cao tiêu chuẩn vì 
một cuộc sống lành mạnh, 
trách nhiệm và tươi đẹp ở 
khắp mọi nơi, tạo ra các 
công nghệ và thiết kế thân 
thiện dễ sử dụng.

COMFORTCLEAN

Tiêu diệt vi khuẩn E.coli 
hiệu quả theo các thí 
nghiệm được thực hiện 
bởi IMSL.

AQUA CERAMIC

Công nghệ siêu chống 
nước, ngăn ngừa vết bẩn 
và vết hoen ố bám trên bề 
mặt sứ.

ECOSTART

Tiết kiệm tới
30% năng lượng.

CLICKMOVE

Tiết kiệm 40% nước với 
việc kiểm soát dễ dàng.

Sự thịnh vượng kinh 
tế dẫn đến phát triển 
một số sản phẩm mới, 
bộ lọc sứ chống rò rĩ, 
chậu rửa Americast 
được chế tác bằng 
vật liệu nhẹ , bền, 
Sensorium bồn tắm 
đầu tiên có thiết bị 
điện tử kiểm soát.
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Các sản phẩm được vinh 
danh, công nhận ở bất kỳ 
cuộc thi, giải thưởng nào đều 
hướng tới các giá trị cốt lõi 
của thương hiệu. Hơn hết, 
những giải thưởng này còn 
tiếp thêm động lực để chúng 
tôi bước tiếp và hoàn thiện 
hơn các sản phẩm nhằm nâng 
cao chất lượng cuộc sống 
hằng ngày.

GIẢI THƯỞNG QUỐC TẾ
VỀ THIẾT KẾ SẢN PHẨM

Vòi Tắm Sen
EasySET

Slim Smart Washer3 Bộ Tủ Chậu Vanity City

Tay Sen
Genie 

Vòi Tắm Sen
EasySET Exposed

Vòi Chậu Signature 

Đầu Sen
Spectra Touch /eTouch 

Bộ Cầu Điện Tử
PLAT Natural

Vòi Chậu
EasyFLO

Vòi Chậu
Acacia Evolution
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Hệ thống công nghệ HygieneClean, một phát minh 
mang giá trị độc đáo từ thương hiệu  American Stan-
dard, mang đến cho bạn một không gian phòng tắm 
sạch sẽ, an toàn và vệ sinh thông qua các công nghệ 
xả nước mạnh mẽ, không vành, chống bám bẩn và 
kháng khuẩn tối ưu.

DOUBLE
VORTEX

Tối ưu tính năng 
xả, tối thiểu tiêu 
thụ nước.
Hạn chế tiếng ồn.

SIPHONMAX

Tạo độ xoáy mạnh 
mẽ kết hợp tia đẩy 
giúp đánh bay tất 
cả các loại chất 
thải.

AQUA
CERAMIC

Công nghệ chống 
bám bẩn, chống 
bám cặn, duy trì 
độ sáng bóng cho 
sứ vệ sinh trong 
suốt vòng đời sử 
dụng.

Áp dụng cho
các sản phẩm 
chọn lọc 

COMFORT
CLEAN

Tiêu diệt vi khuẩn 
E.coli hiệu quả 
theo các thí
nghiệm được thực 
hiện bởi IMSL.

Bộ Cầu

POWER RIM

Kết hợp công 
nghệ xả tiên tiến, 
phần vành hoàn 
toàn trơn láng 
giúp dễ dàng vệ 
sinh và hạn chế 
bám bẩn

HYGIENE RIM

Phần vành hoàn 
toàn không góc 
khuất, dễ dàng 
làm sạch chỉ bằng 
1 đường lau nhẹ 
nhàng.

CÔNG NGHỆ XẢ SẠCH CÔNG NGHỆ VÀNH CÔNG NGHỆ MEN SỨ

CÔNG NGHỆ KHÁNG KHUẨN
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VÒI PHUN
KÉP

Được trang bị 
vòi phun rửa 
mặt trước và sau 
chuyên dụng.

LÀM SẠCH
PHÍA SAU

Rửa sạch sâu cho 
một lần vệ sinh.

VÒI RỬA KẾT 
HỢP BỌT KHÍ

Vòi sen ngậm 
khí phun rửa nhẹ 
nhàng nâng niu 
vùng nhạy cảm 
của phụ nữ.

LÀM SẠCH BẰNG 
MỘT CHẠM

Chế độ rửa an 
toàn dành cho 
người lớn và trẻ 
nhỏ.

Chế độ điều hòa, 
sưởi ấm tiện lợi.

HỆ THỐNG SƯỞI 
ẤM TỨC THÌ

BỆ NGỒI
SƯỞI ẤM

Nhiệt độ có thể 
điều chỉnh để tạo 
cảm giác thoải mái 
nhất.

SẤY KHÔ

Mang đến trải 
nghiệm hoàn toàn 
sạch sẽ.

KHÁNG KHUẨN

Bảo vệ sức khỏe 
gia đình bạn.

Chức năng chống khuẩn
được chứng nhận theo tiêu chuẩn
SIAA ISO 22196 standard.

CẢM BIẾN
DÒNG

Độ cảm biến 
chính xác chưa 
từng có so với vòi 
cảm biến thông 
thường.

ECOSTART

Tiết kiệm tới 30% 
năng lượng.

CLICKMOVE

Tiết kiệm 40% 
nước với việc kiểm 
soát dễ dàng.

AIRNERGIZE

Trộn không khí 
vào bên trong 
làn nước giúp trải 
nghiệm tắm mát 
mẻ hớn nhưng vẫn 
tiết kiệm nước.

THERMOSAFE

Kiểm soát nhiệt 
độ an toàn lên đến 
49°C, với chức 
năng ngắt tự động 
khi nguồn cấp 
nước lạnh ngừng 
hoạt động.

THERMOCOMFORT

Giúp duy trì ổn 
định mức nhiệt độ 
mong muốn.

Spalet Vòi

NÚT KHÓA
AN TOÀN

Để có trải
nghiệm tắm an 
toàn và thoải mái 
hơn, một khoá 
nhiệt độ được cài 
đặt ở mức 38°C. 
Bạn sẽ cần phải 
nhấn mở khóa 
để sử dụng nước 
nóng hơn 38°C.

COOLSHIELD

Thân vòi luôn mát 
và chống bỏng.

TIẾT KIỆM
NƯỚC

Thân thiện với
môi trường.

ECO-LOCK

Công nghệ
Eco-Lock chỉ tiêu 
thụ 50% lượng 
nước mà vẫn đảm 
bảo trải nghiệm 
tắm hoàn hảo. Nếu 
muốn tăng lưu 
lượng nước, người 
dùng chỉ cần điều 
chỉnh nút
Eco-Lock để thay 
đổi lưu lượng 
nước.

*Chỉ áp dụng sản 
phẩm TemptaCion

THOẢI MÁI KHÁNG KHUẨN BỀN VỮNG AN TOÀNLÀM SẠCH TÂN TIẾN
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Không chỉ mang đến thiết kế mang đậm tính hoàn 
mỹ mà còn dễ dàng thao tác với  nút nhấn đóng 
mở dễ dàng. BST EasyFLOTM lược bỏ những chi tiết 
dư thừa gây bất tiện với kiểu tay gạt hay núm xoay 
ở các vòi thông thường. Thiết kế nhỏ gọn, mềm mại 
mang tính tối giản đặc biệt khi cần mở nước trong 
khi tay dơ hoặc dính xà phòng. Thật dễ dàng, chỉ 
đơn giản là NHẤN !

EasySETTM Exposed

Trải Nghiệm Tắm Đỉnh Cao.

EasyFLOTM

Chỉ Đơn Giản Là NHẤN!

MỚI MỚI

Đắm mình trong trải nghiệm tắm mỗi ngày mà 
không bao giờ lo lắng về nhiệt độ, đem lại trải 
nghiệm tắm hoàn hảo như lần đầu.
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VanityTM

Chúng Tôi Thiết Kế Căn Phòng.

Tủ gương hợp kim nhôm 
900mm

CVASVO90
W134xL900xH650 MM

MỚI

Tủ gương bằng hợp kim 
nhôm tích hợp đèn

CVASMD49
W134xL490xH650 MM

Tủ gương bằng hợp kim 
nhôm tích hợp đèn

CVASMD70
W134xL700xH650 MM

Tủ gương bằng hợp kim 
nhôm tích hợp đèn

CVASMD90
W134xL900xH650 MM

Tủ gương hợp kim nhôm 
500mm

CVASVO49
W134xL490xH650 MM

Tủ gương hợp kim nhôm 
700mm

CVASVO70
W134xL700xH650 MM

Dành nhiều không gian hơn cho những thứ mà 
bạn yêu thích với bộ sưu tập Tủ chậu VANITY. 
Không chỉ nhiều sự lựa chọn từ thiết kế, kích 
thước, công năng cho những nhu cầu đa dạng 
mà bộ sưu tập còn mang đến sự lưu trữ thông 
minh với những công nghệ tân tiến đáp ứng được 
những tiêu chuẩn khắt khe từ thị trường tủ chậu.

900
455 216216 133

650
900

490

490

133

650

700

700
485 207 133

650

MỚI

MỚI

MỚI

MỚI

MỚI

MỚI
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HIỆN ĐẠI ĐƯƠNG ĐẠI CỔ ĐIỂN

Các khách hàng theo 
phong cách hiện đại 
mong muốn công 
nghệ và xu hướng 
tiên tiến nhất nhằm 
nâng cao hiệu suất 
và phong cách sống 
của họ. Với niềm ưa 
thích sự đơn giản và 
sạch sẽ một cách rõ 
ràng, các sản phẩm 
trực quan dễ dàng 
sử dụng và giảm bớt
tính thẩm mỹ khá 
phổ biến. Thiết kế 
đơn giản nhưng cảm 
xúc được đánh giá 
cao trong phân khúc 
này.

Các khách hàng theo 
phong cách đương 
đại có vẻ ngoài lạc 
quan và đang tìm 
kiếm những giải 
pháp đơn giản cho 
nhu cầu hàng ngày 
của họ. Với niềm yêu 
thích thiết kế hài hòa, 
phân khúc hoạt động 
xã hội này là một 
giá trị được hướng 
đến nhưng sẵn sàng 
tiết kiệm thời gian 
và tiền bạc nếu có 
lợi ích thực tế. Các 
nguyên liệu mạnh mẽ 
và thẩm mỹ mang 
tính nhân văn là phổ 
biến.

Các khách hàng 
theo phong cách cổ 
điển đánh giá cao 
các thiết kế, chất 
lượng và tính xác 
thực được thiết lập. 
Sản phẩm thủ công 
với giá cả hợp lý, 
giúp nâng cao địa 
vị và thể hiện hình 
ảnh được coi là sang 
trọng. Với sư tôn 
trọng lành mạnh đối 
với truyền thống và 
hình thức, và sự ưu 
tiên cho tính thẩm 
mỹ mang tính cố hữu 
thường tập trung 
vào những nguyên 
liệu thực tế và tuổi 
thọ sản phẩm. Chất 
lượng và sự sang 
trọng là những yếu 
tố quan trọng trong 
phân khúc này.

ĐỊNH HÌNH
PHONG CÁCH

Từ các thiết kế hiện đại và 
đương đại đến cổ điển vượt 
thời gian, bộ sưu tập phòng 
tắm của chúng tôi cho phép 
bạn tạo nên những khu bảo 
tồn giấc mơ cá nhân của riêng 
mình, theo một phong cách 
riêng.
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Là hiện thân hoàn hảo nhất về thiết kế và công 
nghệ, Acacia SupaSleek tự hào với các góc cạnh 
siêu mỏng và đường nét siêu đẹp giữa sự hài hòa 
của sang trọng và thanh lịch, sẽ nâng thiết kế 
phòng tắm lên một tầm cao của sự xa hoa.

Hiện Đại

VF-1808E

Acacia SupaSleek
Bộ cầu 01 khối

WF-1301

Acacia Evolution
Vòi chậu 01 lỗ

WP-F420

Acacia SupaSleek
Chậu rửa đặt trên bàn

MỚI

Acacia SupaSleekTM

Thiết Kế Và Công Nghệ 
Tuyệt Vời Nhất Với Kiểu 
Dáng Đẹp Hơn.
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VF-1808

Acacia Evolution
Bộ cầu 01 khối

WF-1302

Acacia Evolution
Vòi chậu cổ cao

0509-WT

Acacia Evolution
Chậu rửa đặt trên bàn

Acacia Evolution đánh dấu bước tiến của một kỷ 
nguyên mới. Trong thời đại công nghệ xác định 
cách con người tương tác, làm việc và sinh sống, 
Acacia Evolution được thiết kế nhằm đáp ứng 
những nhu cầu này với hệ thống xả mạnh mẽ, các 
điểm chạm chống khuẩn và những cải tiến khác 
mang tính cách mạng. Lấy cảm hứng từ hình thức 
và sự đơn giản, thiết kế của Acacia Evolution thể 
hiện những góc cạnh mỏng manh, mềm mại.

Hiện Đại

Acacia EvolutionTM

Đột Phá Trong
Công Nghệ Và
Thiết Kế.
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WP-1880

Signature
Bộ cầu 01 khối

WF-1701

Signature
Vòi chậu 01 lỗ

Bộ sưu tập Signature thể hiện rõ nét các triết lý 
thiết kế của American Standard, các đường bo 
tròn các góc của khung chữ nhật tạo nên một 
Superellipse theo trường phái thiết kế tối giản.

Bộ sưu tập được trang bị công nghệ tối tân nhất 
nhằm mang đến cảm giác thoải mái, tiện lợi và 
nâng cao độ bền bỉ theo thời gian.

Hiện Đại

MỚI

WP-0618

Signature
Chậu rửa đặt trên bàn

SignatureTM

Dấu Ấn Mới.
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Cổ Điển

WP-2025

KASTELLO
Bộ cầu 01 khối

WF-1603

KASTELLO 
Vòi chậu 03 lỗ

WP-F525.3H

KASTELLO 
Chậu rửa đặt trên bàn

Gây ấn tượng mạnh về các chi tiết khắc họa 
trường tồn với thời gian, bộ sưu tập KASTELLO 
là ví dụ điển hình cho sự kết hợp giữa nét đẹp cổ 
điển và đương đại. Bên cạnh đó, nhờ vào các thiết 
kế tỉ mỉ chắc chắn người dùng sẽ cảm nhận được 
sự tiện lợi và an tâm cao nhất.

Cổ Điển

MỚI

www.americanstandard-apac.com/KASTELLO

KASTELLOTM

Đẳng Cấp Đến 
Từ Khác Biệt.



Sản Phẩm l Bộ Cầu 
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BỘ CẦU Tại American Standard, chúng tôi tạo nên các sản phẩm bồn cầu một cách thận 
trọng. Từng khối ceramic được thiết kế có mục đích nhằm nâng cao chất lượng và 
vệ sinh phòng tắm – từ hiệu suất xả mạnh mẽ và lớp men chống khuẩn đến chiều 
cao tiện ích và bệ ngồi cong thoải mái mang lại trải nghiệm thư giãn. Với một loạt 
các sản phẩm để lựa chọn, chúng tôi tin tưởng bạn sẽ tìm được bồn cầu lý tưởng 
cho mình tại đây.

CÁC TÍNH NĂNG VÀ CÔNG NGHỆ CHÍNH

CÔNG NGHỆ KHÁNG KHUẨN
COMFORT CLEAN

Tiêu diệt vi khuẩn E.coli 
hiệu quả theo các thí
nghiệm được thực hiện 
bởi IMSL.

CÔNG NGHỆ MEN SỨ
AQUA CERAMIC

Công nghệ chống bám 
bẩn, chống bám cặn, 
duy trì độ sáng bóng 
cho sứ vệ sinh trong 
suốt vòng đời sử dụng.

CÔNG NGHỆ XẢ SẠCH
SIPHONMAX

Tạo độ xoáy mạnh mẽ 
kết hợp tia đẩy giúp 
ánh bay tất cả các loại 
chất thải.

CÔNG NGHỆ XẢ SẠCH
DOUBLE VORTEX

Tối ưu tính năng xả,
tối thiểu tiêu thụ nước.

PROGUARD

Bảo vệ chống lại vết 
bẩn do nước gây ra.

VỆ SINH

NẮP ĐÓNG ÊM

Nắp đóng nhẹ nhàng và 
êm ái.

CHÂN CẦU
TRƠN LÁNG

Chân cầu với kiểu dáng 
thiết kế tối giản, tinh tế 
và trơn láng, thuận tiện 
lau chùi.

RIMLESS

Tiêu chuẩn vệ sinh và 
dễ lau chùi.

DỄ ĐÓNG/MỞ

Thiết kế đòn bẩy độc 
đáo giúp đóng mở nắp 
ngồi dễ dàng.

VỪA VẶN
VÀ DỄ THÁO LẮP

Dễ dàng tháo lắp giúp 
vệ sinh triệt để những 
khu vực bị che khuất.

TIỆN ÍCH

CÔNG NGHỆ VÀNH
HYGIENE RIM

Phần vành hoàn toàn 
không góc khuất, dễ 
dàng làm sạch chỉ bằng 
1 đường lau nhẹ nhàng.

CÔNG NGHỆ VÀNH
POWER RIM

Kết hợp công nghệ xả 
tiên tiến, phần vành 
hoàn toàn trơn láng 
giúp dễ dàng vệ sinh và 
hạn chế bám bẩn.

TÍNH BỀN VỮNG

ĐƯỜNG CONG
BỆ NGỒI THOẢI MÁI

Bệ ngồi vừa vặn theo 
yếu tố nhân trắc học.

NÚT NHẤN
TIỆN LỢI

Diện tích tiếp xúc lớn 
và dễ sử dụng.

CHIỀU CAO
CÂN ĐỐI

Đặc biệt thuận tiện cho 
người già phụ nữ có 
thai và người tàn tật.

HAI CHẾ ĐỘ XẢ

Lựa chọn giữa chế độ 
xả nửa và xả toàn bộ 
chất lỏng hoặc chất rắn 
đồng thời vẫn mang 
đến hiệu suất xả vượt 
trội.

TIẾT KIỆM NƯỚC

Thân thiện với
môi trường.

THOẢI MÁI

ARMORLID

Nắp & bệ ngồi chắc 
chắn, hạn chế trầy 
xước, chịu lực tốt và 
hạn chế đổi màu.
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Bộ cầu 01 khối
La Moda 

WP-2009

Xả xoáy đôi
3L/4.8L

Giá: 22.050.000 Đ

Bộ cầu 01 khối
Nobile

WP-2060

Xả xoáy kết hợp tia đẩy
4.8L

Giá: 25.300.000 Đ

Bộ cầu 01 khối
IDS Clear

2030-WT

Xả xoáy
6L

Giá: 20.500.000 Đ

Bộ cầu 01 khối
IDS Natural

2050-WT

Xả xoáy
6L

Giá: 20.500.000 Đ

Bộ Cầu 01 Khối
Bộ cầu 01 khối
KASTELLO

WP-2025

Xả xoáy kết hợp tia đẩy
3.8L

Giá: 15.000.000 Đ

MỚI

MỚI

Bộ cầu 01 khối
Acacia SupaSleek

VF-1808E

Xả xoáy kết hợp tia đẩy  
3.2L/4.8L

Giá: 13.200.000 Đ

Bộ cầu 01 khối
Acacia Evolution

2007-WT

Xả xoáy đôi
2.6L/4L

Giá: 15.000.000 Đ

Bộ cầu 01 khối
Acacia Evolution

VF-1808

Xả xoáy kết hợp tia đẩy  
3.2L/4.8L

Giá: 12.700.000 Đ



Sản Phẩm l Bộ Cầu Sản Phẩm l Bộ Cầu

3130

Bộ cầu 01 khối
Activa

VF-2010

Xả Siphon
3L/6L

Giá: 9.450.000 Đ

Bộ cầu 01 khối
Milano 

WP-1830

Xả xoáy kết hợp tia đẩy  
3L/4.8L

Giá: 13.000.000 Đ

Bộ cầu 01 khối
Neo Modern

WP-2073

Xả xoáy kết hợp tia đẩy
4.8L

Giá: 8.000.000 Đ

Bộ cầu 01 khối
Active

VF-2011

Xả Siphon
3L/6L

Giá: 9.450.000 Đ

Bộ cầu 1 khối
Cadet

WP-1841

Xả xoáy kết hợp tia đẩy
4L/6L

Giá: 7.245.000 Đ

Bộ cầu 01 khối
Signature

WP-1880

Xả xoáy kết hợp tia đẩy
3.5L/5L

Giá: 11.500.000 Đ

MỚI

Bộ cầu 01 khối
Signature

WP-1880N

Xả xoáy kết hợp tia đẩy
3.5L/5L

Giá: 10.300.000 Đ

MỚI

Bộ cầu 1 khối
Cadet 

2045-WT

Xả xoáy kết hợp tia đẩy
4.8L

Giá: 7.000.000 Đ
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Bộ cầu 01 khối
Cozy

VF-1858

Xả xoáy kết hợp tia đẩy
4L/6L

Giá: 5.500.000 Đ

Bộ cầu 02 khối
Acacia Evolution 

2307-WT

Xả xoáy
2.6L/4L

Giá: 10.300.000 Đ

Bộ cầu 02 khối
Milano

2327-WT

Xả thẳng
3L/4.2L

Giá: 9.450.000 Đ

Bộ Cầu 02 Khối

Bộ cầu 01 khối
Flexio 

VF-2530

Xả thẳng
3L/6L

Giá: 6.900.000 Đ

Bộ cầu 02 khối
Signature

2622-WT

Xả xoáy đôi
3L/4.5L

Giá: 8.300.000 Đ

MỚI

Bộ cầu 02 khối
KASTELLO

VF-2781

Xả xoáy đôi
3L/4.5L

Giá: 8.500.000 Đ

MỚI

VF-2530: Sử dụng S-Trap
VF-2530P: Sử dụng P-Trap

Bộ cầu  02 khối
Cygnet

2309-WT

Xả thẳng
3L/4.5L

Giá: 7.300.000 Đ

Bộ cầu 01 khối
New Codie II

VF-2024

Xả thẳng
3L/6L

Giá: 6.000.000 Đ
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Bộ cầu 02 khối
Star

VF-2013

Xả thẳng
3L/6L

Giá: 3.100.000 Đ

Bộ cầu 02 khối 
Winston S

VF-2314

Xả thẳng
3L/6L

Giá: 2.700.000 Đ

VF-2314SL : 2.900.000 Đ
(bao gồm nắp đóng êm)

Bộ cầu 02 khối
Neo Modern 

2630-WT 

Xả thẳng
3L/4.2L

Giá: 4.000.000 Đ

Bộ cầu 02 khối 
Winplus+

VF-2397

Xả thẳng
3L/6L

Giá: 2.500.000 Đ

VF-2397SL : 2.700.000 Đ
(bao gồm nắp đóng êm)

Bộ cầu 02 khối 
Winston Plus

VF-2396

Xả thẳng
3L/6L

Giá: 2.400.000 Đ

VF-2396SL : 2.600.000 Đ
(bao gồm nắp đóng êm)

Bộ cầu 02 khối 
Winplus

VF-2398

Xả thẳng
6L

Giá: 2.300.000 Đ

VF-2398SL : 2.500.000 Đ
(bao gồm nắp đóng êm)

Bộ cầu 02 khối
New Codie

VF-2714

Xả thẳng
3L/6L

Giá: 3.900.000 Đ

Bộ cầu 02 khối
Compact Codie

2407-WT

Xả thẳng
3L/4.2L

Giá: 5.200.000 Đ



Sản Phẩm l Bộ Cầu
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Két Nước Âm Tường

Két nước âm tường

VP-G30041
Xả 3L/4.5L

Tương thích với các sản phẩm:
WP-2266 | VF-3119 | WP-2140

Giá: 9.000.000 Đ

Bộ cầu treo tường
Acacia Evolution

VF-3119

Xả thẳng 
3L/4.5L

Giá: 7.710.000 Đ

Bộ cầu 02 khối 
Winston

VF-2395

Xả thẳng
6L

Giá: 2.200.000 Đ

VF-2395SL : 2.400.000 Đ
(bao gồm nắp đóng êm)

Bộ Cầu Treo Tường, Đặt Sàn

Bộ cầu đặt sàn
Signature

VF-2141S hoặc
VF-2141P

Xả xoáy đôi
3L/4.5L

Giá: 7.200.000 Đ

Bộ cầu treo tường
Signature

WP-2140

Xả xoáy đôi
3L/4.5L

Giá: 6.600.000 Đ

MỚI

MỚI

VF-2141S: Sử dụng S-Trap
VF-2141P: Sử dụng P-Trap

Bộ cầu đặt sàn
Acacia Evolution

3229-WT

Xả thẳng 
3L/4.5L

Giá: 9.255.000 Đ

Két nước âm tường

VP-G30042
Xả 3L/4.5L

Tương thích với các sản phẩm:
3229-WT | VF-2141S, VF-2141P

Giá: 6.950.000 Đ
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Mỗi người luôn cần một Spalet cho riêng mình.
Bộ sưu tập Spalet của American Standard được cải tiến từ những 
tinh hoa công nghệ đồ dùng nhà tắm cùng thiết kế hoàn hảo theo 
tiêu chuẩn spa nhằm mang đến cho bạn sự thoải mái, sạch sẽ và 
hợp vệ sinh nhất.

CÁC TÍNH NĂNG VÀ CÔNG NGHỆ CHÍNH GIÁ: 93.500.000 Đ

VỆ SINH

VÒI PHUN KÉP

Được trang bị vòi phun 
rửa mặt trước và sau 
chuyên dụng.

LÀM SẠCH
PHÍA SAU

Rửa sạch sâu cho một 
lần vệ sinh.

VÒI RỬA
KẾT HỢP BỌT KHÍ

Vòi rửa ngậm khí phun 
rửa nhẹ nhàng nâng 
niu vùng nhạy cảm của 
phụ nữ.

CÔNG NGHỆ
KHỬ MÙI

Khử mùi được kích hoạt 
ngay khi người dùng 
ngồi xuống.

KHÁNG KHUẨN

Bảo vệ sức khỏe gia 
đình bạn.

VÒI PHUN
TỰ LÀM SẠCH

Đầu vòi phun tự làm 
sạch bằng nước trước 
và sau mỗi lần sử dụng.

CÔNG NGHỆ XẢ SẠCH
SIPHON JET

Làm sạch chậu xí triệt 
để bằng hệ thống xả 
siphon mạnh mẽ.

TIẾT KIỆM NƯỚC
& NĂNG LƯỢNG

CHẾ ĐỘ
TIẾT KIỆM ĐIỆN

Trong chế độ tiết kiệm 
điện, các chức năng 
gia nhiệt nước và bệ 
ngồi sẽ dừng lại trong 
khi các chức năng làm 
sạch và xả vẫn hoạt 
động. Máy sẽ tiếp tục 
cài đặt ban đầu sau 
8 giờ.

TIẾT KIỆM NƯỚC

Thân thiện với môi 
trường.

BỘ NGẮT MẠCH

Nguồn điện sẽ tự động 
ngắt trong các tình 
huống bất thường, giúp 
bảo vệ năng lượng.

THOẢI MÁI

BỀ NGỒI
SƯỞI ẤM

Nhiệt độ có thể điều 
chỉnh để tạo cảm giác 
thoải mái nhất.

MÁT XA

Chế độ điều chỉnh lực 
phun liên tục tạo sự 
thoải mái cho người sử 
dụng, chức năng này 
tốt cho người lớn tuổi.

SẤY KHÔ

Mang đến trải nghiệm 
hoàn toàn sạch sẽ.

TIỆN ÍCH

DỄ DÀNG
THÁO LẮP

Thiết kế nắp bệ ngồi 
cho phép dễ dàng tháo 
rời giúp vệ sinh thuận 
tiện những khu vực khó 
tiếp cận.

BỆ NGỒI
TỰ ĐỘNG

Cảm biến phát hiện sự 
xuất hiện của bạn, và 
tự động mở (và đóng) 
nắp.

XẢ TỰ ĐỘNG

Xác định kiểu xả dựa 
trên thời gian sử dụng 
trên nắp bồn cầu tự 
động.

NẮP ĐÓNG ÊM

Vận hành nhẹ nhàng 
và êm ái.

ĐIỀU KHIỂN
TỪ XA

Tất cả các chức năng 
có thể dễ dàng hoạt 
động thông qua điều 
khiển từ xa cầm tay.

SPALET
Acacia Evolution
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Acacia Evolution

Mã Sản Phẩm WP-1806
Kiểu Xả Siphon Jet
Thể Tích Xả 3.5 / 5 L
Kích Thước (W x L x H) 415 x 649 x 550 mm
Tâm Xả 305 mm, S-Trap   
Vệ Sinh

Kháng Khuẩn 

Bệ Ngồi (Chuẩn SIAA)

Nắp
Vòi Phun
Bộ Điều Khiển

Khử Mùi Tự Động
Vòi Phun Vòi Phun Kép
Điều Chỉnh Vị Trí Vòi Phun 5 Cấp Độ
Làm Sạch Từ Phía Sau
Làm Sạch Dành Cho Nữ
Mát Xa
Thoải Mái
Bệ Ngồi Sưởi Ấm (Điều Chỉnh Nhiệt Độ) 6 Cấp Độ
Sấy Khô (Điều Chỉnh Nhiệt Độ) 3 Cấp Độ
Hệ Thống Cấp Nước Ấm Làm Ấm Tức Thì
Tiện Ích
Nắp Bảo Vệ Vòi Phun
Vòi Phun Tự Làm Sạch
Dễ Dàng Tháo Lắp
Cảm Biến Bệ Ngồi
Nắp Và Bệ Ngồi Tự Động
Nắp Đóng Êm 
Xả Tự Động
Bộ Điều Khiển
Tiết Kiệm Năng Lượng
Chế Độ Tiết Kiệm Điện (8 tiếng)

Chức năng chống khuẩn được chứng nhận theo 
tiêu chuẩn  SIAA ISO 22196 standard.

QUY CHUẨN KĨ THUẬT BẢNG VẼ KĨ THUẬT

B

A

C

FED

VỆ SINH PHỤ NỮ
Vòi rửa riêng biệt với 
độ dài dành cho phụ 
nữ.

B C

D E F

A XẢ TỰ ĐỘNG
Xả tự động kich hoạt 
sau khi sử dụng.

NHIỆT ĐỘ NƯỚC VÀ 
BỆ NGỒI CÓ THỂ 
ĐIỀU CHỈNH ĐƯỢC
Với 6 cấp độ.

CHẾ ĐỘ TIẾT KIỆM 
ĐIỆN MỘT CHẠM
Chức năng gia nhiệt 
nước và bệ ngồi sẽ 
dừng lại trong khi chế 
độ làm sạch và xả sẽ 
vẫn hoạt động (8h).

VỆ SINH VÒI RỬA
Vòi rửa được vệ sinh 
tự động trước và sau 
khi sử dụng.

VỆ SINH NGOÀI
Vòi rửa riêng biệt 
chuyên dụng.

CÁC CHỨC NĂNG BẢNG ĐIỀU KHIỂN
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Hãy nâng cao tiêu chuẩn phòng tắm của bạn về vệ sinh , sự tiện 
nghi và thuận tiện hơn cùng bàn cầu điện tử Aerozen G2 với kiểu 
dáng hiện đại được trang bị các tính năng làm sạch cần thiết, 
không rườm rà và gây tiếng ồn.

CÁC TÍNH NĂNG VÀ CÔNG NGHỆ CHÍNH GIÁ: 45.000.000 Đ

MỚI

SPALET
Aerozen G2TM

TIỆN ÍCH

DỄ DÀNG
THÁO LẮP

Thiết kế nắp bệ ngồi 
cho phép dễ dàng tháo 
rời giúp vệ sinh thuận 
tiện những khu vực khó 
tiếp cận.

XẢ TỰ ĐỘNG

Xác định kiểu xả dựa 
trên thời gian sử dụng 
trên nắp bồn cầu tự 
động.

NẮP ĐÓNG ÊM

Vận hành nhẹ nhàng 
và êm ái.

ĐIỀU KHIỂN
TỪ XA

Tất cả các chức năng 
có thể dễ dàng hoạt 
động thông qua điều 
khiển từ xa cầm tay.

TIẾT KIỆM NƯỚC
& NĂNG LƯỢNG

TIẾT KIỆM NƯỚC

Thân thiện với môi 
trường.

BỘ NGẮT MẠCH

Nguồn điện sẽ tự động 
ngắt trong các tình 
huống bất thường, giúp 
bảo vệ năng lượng.

VỆ SINH

VÒI PHUN KÉP

Được trang bị vòi phun 
rửa mặt trước và sau 
chuyên dụng.

LÀM SẠCH
PHÍA SAU

Rửa sạch sâu cho một 
lần vệ sinh.

CÔNG NGHỆ
KHỬ MÙI

Khử mùi được kích hoạt 
ngay khi người dùng 
ngồi xuống.

VÒI PHUN
TỰ LÀM SẠCH

Đầu vòi phun tự làm 
sạch bằng nước trước 
và sau mỗi lần sử dụng.

CÔNG NGHỆ XẢ SẠCH
SIPHON JET

Làm sạch chậu xí triệt 
để bằng hệ thống xả 
siphon mạnh mẽ.

THOẢI MÁI

BỀ NGỒI
SƯỞI ẤM

Nhiệt độ có thể điều 
chỉnh để tạo cảm giác 
thoải mái nhất.

MÁT XA

Chế độ điều chỉnh lực 
phun liên tục tạo sự 
thoải mái cho người sử 
dụng, chức năng này 
tốt cho người lớn tuổi.

SẤY KHÔ

Mang đến trải nghiệm 
hoàn toàn sạch sẽ.

ONE-TOUCH
CLEANSING

Thuận tiện cho người 
già và trẻ em với chế 
độ một lần chạm để 
kích hoạt chu trình 
phun rửa và sấy khô.

CÔNG NGHỆ KHÁNG KHUẨN
COMFORTCLEAN

Tiêu diệt vi khuẩn E.coli 
hiệu quả theo các thí 
nghiệm được thực hiện 
bởi IMSL.

CÔNG NGHỆ MEN SỨ
AQUA CERAMIC

Công nghệ siêu chống 
nước, ngăn ngừa vết 
bẩn và vết hoen ố bám 
trên bề mặt sứ.
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NHIỆT ĐỘ NƯỚC VÀ 
BỆ NGỒI CÓ THỂ 
ĐIỀU CHỈNH ĐƯỢC
Với 5 cấp độ.

Aerozen G2TM

Mã Sản Phẩm WP-5017
Kiểu Xả Siphon Jet
Thể Tích Xả 6 L
Kích Thước (W x L x H) 420 x 791 x 565 mm
Tâm Xả 305 mm, S-Trap   
Vệ Sinh

Kháng Khuẩn 

Bệ Ngồi (Chuẩn SIAA)

Nắp
Vòi Phun
Bộ Điều Khiển

Hệ Thống Cấp Nước Ấm Lưu Trữ Nước Nóng
Vòi Phun Kép
Điều Chỉnh Vị Trí Vòi Phun 5 Cấp Độ
Làm Sạch Từ Phía Sau
Làm Sạch Dành Cho Nữ
Mát xa
Điều Chỉnh Cường Độ Vòi Phun 6 Cấp Độ

Khử Mùi
Thoải Mái
Bệ Ngồi Sưởi Ấm (Điều Chỉnh Nhiệt Độ) 6 Cấp Độ
Sấy Khô (Điều Chỉnh Nhiệt Độ) 3 Cấp Độ
Cảm Biến Bệ Ngồi
Tiện Ích
Nắp Bảo Vệ Vòi Phun
Vòi Phun Tự Làm Sạch
Dễ Dàng Tháo Lắp 
Xả Tự Động
Bộ Điều Khiển
Tiết Kiệm Năng Lượng
Chế Độ Tiết Kiệm Điện (8 tiếng)
Xả Cơ Học

Chức năng chống khuẩn được chứng nhận theo 
tiêu chuẩn  SIAA ISO 22196 standard.

QUY CHUẨN KĨ THUẬT

CƯỜNG ĐỘ VÒI 
PHUN CÓ THỂ ĐIỀU 
CHỈNH ĐƯỢC
Mặc định của hãng 
được thiết lập ở 3 cấp 
độ tuy nhiên người sử 
dụng có thể cài đặt 
lên 5 cấp độ.

B C

D FE

A

CHẾ ĐỘ LÀM SẠCH 
KHÔ 1 CHẠM
Với 1 lần chạm giữ nút 
“Posterion Fermine” 
trong 2s để kích hoạt 
chức năng làm sạch & 
khô dành cho phụ nữ.

CHẾ ĐỘ TIẾT KIỆM 
ĐIỆN MỘT CHẠM
Chế độ tiết kiệm điện 
1 chạm sẽ ngưng 
trong khi chế độ làm 
sạch và xả sẽ vẫn 
hoạt động (8h).

NHIỆT ĐỘ SẤY KHÔ 
CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH 
ĐƯỢC
Với 3 cấp độ.

BẢNG VẼ KĨ THUẬT

CÁC CHỨC NĂNG BẢNG ĐIỀU KHIỂN

VỊ TRÍ VÒI PHUN CÓ 
THỂ ĐIỀU CHỈNH 
ĐƯỢC
Với 5 cấp độ.

*** Hình ảnh remote bằng tiếng việt trên chỉ phục vụ cho mục 
đích sử dụng tiện lợi. Sản phẩm Remote thực tế đi kèm sản 
phẩm là phiên bản tiếng Anh.
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TRONG ĐÊMNỔI BẬT

CÁC TÍNH NĂNG VÀ CÔNG NGHỆ CHÍNH GIÁ: 16.000.000 Đ

Sản Phẩm l Spalet | Pristine Star

SPALET
Pristine Star

THOẢI MÁI

DỄ DÀNG
THÁO LẮP

Thiết kế nắp bệ ngồi 
cho phép dễ dàng tháo 
rời giúp vệ sinh thuận 
tiện những khu vực khó 
tiếp cận.

NẮP
ĐÓNG ÊM

Vận hành nhẹ nhàng 
và êm ái.

CHẾ ĐỘ
TIẾT KIỆM ĐIỆN

Trong chế độ tiết kiệm điện, các chức năng gia nhiệt nước và 
bệ ngồi sẽ dừng lại trong khi các chức năng làm sạch và xả vẫn 
hoạt động. Máy sẽ tiếp tục cài đặt ban đầu sau 8 giờ.

VÒI PHUN
KÉP

Được trang bị vòi phun 
rửa mặt trước và sau 
chuyên dụng.

VÒI RỬA
KẾT HỢP BỌT KHÍ

Vòi rửa ngậm khí phun 
rửa nhẹ nhàng nâng 
niu vùng nhạy cảm của 
phụ nữ.

CÔNG NGHỆ
KHỬ MÙI

Khử mùi được kích hoạt 
ngay khi người dùng 
ngồi xuống.

KHÁNG KHUẨN

Bảo vệ sức khỏe gia 
đình bạn.

VÒI PHUN
TỰ LÀM SẠCH

Đầu vòi phun được làm 
sạch bằng nước trước 
và sau mỗi lần sử dụng.

NẮP BẢO VỆ
VÒI PHUN

Ngăn chất bẩn bám 
vào đầu vòi phun, do 
đó làm tăng chất lượng 
vệ sinh tốt hơn khi sử 
dụng.

BỀ NGỒI
SƯỞI ẤM

Nhiệt độ có thể điều 
chỉnh để tạo cảm giác 
thoải mái nhất.

MÁT XA

Chế độ điều chỉnh lực 
phun liên tục tạo sự 
thoải mái cho người sử 
dụng, chức năng này 
tốt cho người lớn tuổi.

SẤY KHÔ

Mang đến trải nghiệm 
hoàn toàn sạch sẽ.

ĐÈN LED
BAN ĐÊM

Đèn cảm biến chiếu 
sáng cả trong bồn cầu 
và dưới chân người 
dùng.

TIẾT KIỆM NƯỚC & NĂNG LƯỢNG

TIỆN ÍCHVỆ SINH
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Pristine Star

Mã Sản Phẩm WP-7SR1
Kích Thước (W x L x H) 436 x 535 x 173mm
Vệ Sinh

Kháng Khuẩn

Bệ Ngồi (Chuẩn SIAA)
Nắp
Vòi Phun

Bộ Điều Khiển
(Chỉ Bề Mặt)

Khử Mùi Tự Động
Vòi Phun Vòi Phun Kép
Làm Sạch Từ Phía Sau
Làm Sạch Dành Cho Nữ
Điều Chỉnh Vị Trí Vòi Phun 5 Cấp Độ
Thoải Mái
Bệ Ngồi Sưởi Ấm (Điều Chỉnh Nhiệt Độ) 3 Cấp Độ (Với Chế Độ Tự Ngắt)
Sấy Khô (Điều Chỉnh Nhiệt Độ) 3 Cấp Độ
Điều Chỉnh Áp Lực Nước 3 - 5 Cấp Độ
Hệ Thống Cấp Nước Ấm Lưu Trữ Nước Nóng
Mát Xa
Đèn Led Ban Đêm
Tiện Ích
Kiểu Vòi Phun Vòi Phun PPE
Vòi Phun Tự Làm Sạch
Nắp Bảo Vệ Vòi Phun
Dễ Dàng Tháo Lắp
Cảm Biến Bệ Ngồi
Nắp Đóng Êm
Bộ Điều Khiển
Tiết Kiệm Năng Lượng
Chế Độ Tiết Kiệm Điện (8 tiếng)

CB

D

E

A

CƯỜNG ĐỘ VÒI 
PHUN CÓ THỂ ĐIỀU 
CHỈNH ĐƯỢC
Mặc định của hãng 
được thiết lập ở 3 cấp 
độ tuy nhiên người sử 
dụng có thể cài đặt 
lên 5 cấp độ.

B C

D E

A NHIỆT ĐỘ NƯỚC VÀ 
BỆ NGỒI CÓ THỂ 
ĐIỀU CHỈNH ĐƯỢC
Với 3 cấp độ.

CHẾ ĐỘ TIẾT KIỆM 
ĐIỆN MỘT CHẠM
Chức năng gia nhiệt 
nước và bệ ngồi sẽ 
dừng lại trong khi chế 
độ làm sạch và xả sẽ 
vẫn hoạt động (8h).

NHIỆT ĐỘ SẤY KHÔ 
CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH 
ĐƯỢC
Với 3 cấp độ.

VỊ TRÍ VÒI PHUN CÓ 
THỂ ĐIỀU CHỈNH 
ĐƯỢC
Với 5 cấp độ.

QUY CHUẨN KĨ THUẬT BẢNG VẼ KĨ THUẬT

CÁC CHỨC NĂNG BẢNG ĐIỀU KHIỂN

Chức năng chống khuẩn được chứng nhận theo 
tiêu chuẩn  SIAA ISO 22196 standard.
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VÀ NÂNG NIUCẢM NHẬN

CÁC TÍNH NĂNG VÀ CÔNG NGHỆ CHÍNH GIÁ: 14.500.000 Đ

SPALET
Pristine

THOẢI MÁI TIỆN ÍCHVỆ SINH

DỄ DÀNG
THÁO LẮP

Thiết kế nắp bệ ngồi 
cho phép dễ dàng tháo 
rời giúp vệ sinh thuận 
tiện những khu vực khó 
tiếp cận.

NẮP
ĐÓNG ÊM

Vận hành nhẹ nhàng 
và êm ái.

CHẾ ĐỘ
TIẾT KIỆM ĐIỆN

Trong chế độ tiết kiệm 
điện, các chức năng 
gia nhiệt nước và bệ 
ngồi sẽ dừng lại trong 
khi các chức năng làm 
sạch và xả vẫn hoạt 
động. Máy sẽ tiếp tục 
cài đặt ban đầu sau 
8 giờ.

VÒI PHUN
KÉP

Được trang bị vòi phun 
rửa mặt trước và sau 
chuyên dụng.

VÒI RỬA
KẾT HỢP BỌT KHÍ

Vòi rửa ngậm khí phun 
rửa nhẹ nhàng nâng 
niu vùng nhạy cảm của 
phụ nữ.

CÔNG NGHỆ
KHỬ MÙI

Khử mùi được kích hoạt 
ngay khi người dùng 
ngồi xuống.

KHÁNG KHUẨN

Bảo vệ sức khỏe gia 
đình bạn.

VÒI PHUN
TỰ LÀM SẠCH

Đầu vòi phun tự làm 
sạch bằng nước trước 
và sau mỗi lần sử dụng.

NẮP BẢO VỆ
VÒI PHUN

Ngăn chất bẩn bám 
vào đầu vòi phun, do 
đó làm tăng chất lượng 
vệ sinh tốt hơn khi sử 
dụng.

BỀ NGỒI
SƯỞI ẤM

Nhiệt độ có thể điều 
chỉnh để tạo cảm giác 
thoải mái nhất.

SẤY KHÔ

Mang đến trải nghiệm 
hoàn toàn sạch sẽ.

LÀM SẠCH
PHÍA SAU

Rửa sạch sâu cho một 
lần vệ sinh.

LÀM SẠCH
BẰNG MỘT CHẠM

Chế độ rửa an toàn 
dành cho người lớn và 
trẻ nhỏ.

TIẾT KIỆM NƯỚC
& NĂNG LƯỢNG
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Pristine

Mã Sản Phẩm WP-7SL1
Kích Thước (W x L x H) 472 x 535 x 173mm
Vệ Sinh

Kháng Khuẩn 

Bệ Ngồi (Chuẩn SIAA)
Nắp
Vòi Phun
Bộ Điều Khiển
(Chỉ Bề Mặt)

Khử Mùi Tự Động
Vòi Phun Vòi Phun Kép
Làm Sạch Từ Phía Sau
Làm Sạch Dành Cho Nữ
Làm Sạch Bằng Một Chạm
Điều Chỉnh Vị Trí Vòi Phun 5 Cấp Độ
Thoải Mái
Bệ Ngồi Sưởi Ấm (Điều Chỉnh Nhiệt Độ) 3 Cấp Độ (Với Chế Độ Tự Ngắt)
Sấy Khô (Điều Chỉnh Nhiệt Độ) 3 Cấp Độ
Hệ Thống Cấp Nước Ấm Lưu Trữ Nước Nóng
Mát Xa 
Điều Chỉnh Áp Lực Nước 3 - 5 Cấp Độ
Tiện Ích
Kiểu Vòi Phun Vòi Phun PPE
Vòi Phun Tự Làm Sạch
Nắp Bảo Vệ Vòi Phun
Dễ Dàng Tháo Lắp
Cảm Biến Bệ Ngồi
Nắp Đóng Êm
Tiết Kiệm Năng Lượng
Chế Độ Tiết Kiệm Điện (8 tiếng)

285

268

55

17
3

11
2

G1/2(PF1/2)
PJ1/2

535

437-513

61

AC220V

0.7m

1.2m

37
8

20
0

25
0~

30
0

250~350

130~215

20
2

27
047

2

D

E

A B C

CƯỜNG ĐỘ VÒI 
PHUN CÓ THỂ ĐIỀU 
CHỈNH ĐƯỢC
Mặc định của hãng 
được thiết lập ở 3 cấp 
độ tuy nhiên người sử 
dụng có thể cài đặt 
lên 5 cấp độ.

B C

D E

A NHIỆT ĐỘ NƯỚC VÀ 
BỆ NGỒI CÓ THỂ 
ĐIỀU CHỈNH ĐƯỢC
Với 3 cấp độ.

CHẾ ĐỘ TIẾT KIỆM 
ĐIỆN MỘT CHẠM
Chức năng gia nhiệt 
nước và bệ ngồi sẽ 
dừng lại trong khi chế 
độ làm sạch và xả sẽ 
vẫn hoạt động (8h).

NHIỆT ĐỘ SẤY KHÔ 
CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH 
ĐƯỢC
Với 3 cấp độ.

VỊ TRÍ VÒI PHUN CÓ 
THỂ ĐIỀU CHỈNH 
ĐƯỢC
Với 5 cấp độ.

QUY CHUẨN KĨ THUẬT BẢNG VẼ KĨ THUẬT

CÁC CHỨC NĂNG BẢNG ĐIỀU KHIỂN

Chức năng chống khuẩn được chứng nhận theo 
tiêu chuẩn  SIAA ISO 22196 standard.
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THOẢI MÁI
HƠN

VỆ SINH
HƠN

GIÁ: 2.500.000 Đ

Sản Phẩm l Spalet | Slim Smart Washer 3

SPALET
Slim Smart 
Washer 3

THOẢI MÁI TIỆN ÍCH

CÁC TÍNH NĂNG VÀ CÔNG NGHỆ CHÍNH

VỆ SINH

ỐNG NỐI/THÁO RỜI
NHANH CHÓNG

Ống nước chống rò rỉ 
có thể dễ dàng tháo 
rời thuận tiện cho việc 
vệ sinh.

VÒI PHUN
KÉP

Được trang bị vòi phun 
rửa mặt trước và sau 
chuyên dụng.

KHÁNG KHUẨN

Bảo vệ sức khỏe gia 
đình bạn.

DỄ DÀNG
THÁO LẮP

Vừa vặn và dễ tháo lắp.

NẮP BẢO VỆ
VÒI PHUN

Ngăn chất bẩn bám 
vào đầu vòi phun, do 
đó làm tăng chất lượng 
vệ sinh tốt hơn khi sử 
dụng.

ĐƯỜNG CONG
BỆ NGỒI THOẢI MÁI

Đường cong bệ ngồi 
vừa khít đảm bảo theo 
yếu tố nhân trắc học.

TAY CẦM
THUẬN TIỆN

Cho phép điều khiển 
dễ dàng chỉ bằng việc 
điều chỉnh cần gạt đơn 
giản.

LÀM SẠCH
PHÍA SAU

Rửa sạch sâu cho một 
lần vệ sinh.
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Slim Smart Washer 3

Mã Sản Phẩm CSCFA650
Kích Thước (W x L x H) 370 x 490 x 55mm
Vệ Sinh
Vòi Phun Vòi Phun Kép
Làm Sạch Từ Phía Sau
Làm Sạch Dành Cho Nữ
Kháng Khuẩn 
Thoải Mái
Tay CầmThuận Tiện
Đường Cong Bệ Ngồi Thoải Mái
Điều Chỉnh Áp Lực Nước
Tiện Ích
Kiểu Vòi Phun Vòi Phun PP
Nắp Bảo Vệ Vòi Phun
Óng Nối/Tháo Rời Nhanh Chóng
Nắp Đóng Êm
Đầu Cấp Nước Linh Hoạt
Dễ Dàng Tháo Lắp

 

QUY CHUẨN KĨ THUẬT

BẢNG VẼ KĨ THUẬT

Chức năng chống khuẩn được chứng nhận theo 
tiêu chuẩn  SIAA ISO 22196 standard.
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CÁC TÍNH NĂNG VÀ CÔNG NGHỆ CHÍNH GIÁ: 2.000.000 Đ

SPALET
Slim Smart 
Washer

NẮP
ĐÓNG ÊM

Vận hành nhẹ nhàng 
và êm ái.

VÒI PHUN
KÉP

Được trang bị vòi phun 
rửa mặt trước và sau 
chuyên dụng.

DỄ DÀNG
THÁO LẮP

Vừa vặn và dễ tháo lắp.

ĐƯỜNG CONG
BỆ NGỒI THOẢI MÁI

Đường cong bệ ngồi 
vừa khít đảm bảo theo 
yếu tố nhân trắc học.

LÀM SẠCH
PHÍA SAU

Rửa sạch sâu cho một 
lần vệ sinh.

TIỆN ÍCHVỆ SINH THOẢI MÁI
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Slim Smart Washer

Mã Sản Phẩm SLIM00001-WT
Kích Thước (W x L x H) 370 x 490 x 55mm
Vệ Sinh
Vòi Phun Vòi Phun Kép
Làm Sạch Từ Phía Sau
Làm Sạch Dành Cho Nữ
Thoải Mái
Tay CầmThuận Tiện
Đường Cong Bệ Ngồi Thoải Mái
Điều Chỉnh Áp Lực Nước
Tiện Ích
Kiểu Vòi Phun Vòi Phun PP
Nắp Đóng Êm
Dễ Dàng Tháo Lắp

QUY CHUẨN KĨ THUẬT

BẢNG VẼ KĨ THUẬT

Chức năng chống khuẩn được chứng nhận theo 
tiêu chuẩn  SIAA ISO 22196 standard.



6362

Bảng tra cứu nắp rửa phù hợp bộ cầu American Standard của bạn
phù hợp 100% với nắp rửa nào?

MÃ SỐ MÃ SỐ MỚI TÊN SẢN PHẨM Pristine Star
WP-7SR1

Pristine
WP-7SL1

Slim 3
CSCFA650

Slim
SLIM00001-WT

WP-2025NO CCAS2025-111A410F0 Bộ cầu 01 khối Kastello X X

WP-2009NO CCAS2009-1120410F0 Bộ cầu 01 khối La Moda X X X

2007-WT CL20075-6DACTCB Bộ cầu 01 khối Acacia Evolution X X X

VF-1808NO CCAS1808-1120411V0 Bộ cầu 01 khối Acacia Evolution X X X

WP-1880NO CCAS1880-111A410F0 Bộ cầu 01 khối Signature X X X

WP-1830NO CCAS1830-1120410C0 Bộ cầu 01 khối Milano X X X

WP-2073NO CCAS2073-1110410F0 Bộ cầu 01 khối Neo Modern X X X

VF-2010NO C2010009-1MA21 Bộ cầu 01 khối Activa X X X

VF-2011NO C2011009-1MA21 Bộ cầu 01 khối Active X X X

WP-1841NO CCAS1841-1120410C0 Bộ cầu 01 khối Cadet X X X X

VF-2530NO C2530000-1MA21 Bộ cầu 01 khối Flexio X

2045-WT CL20450-6DACTSTP Bộ cầu 01 khối Cadet X X X X

VF-2024NO C2024109-1MA21 Bộ cầu 01 khối New Codie II X X X X

VF-1858NO CCAS1858-1120411V0 Bộ cầu 01 khối Cozy X X X X

VF-2781NO C2781003-1MA21 Bộ cầu 02 khối Kastello X X X

2622-WT CL26225-6DACTCB Bộ cầu 02 khối Signature X X X

2407-WT CL24075-6DACTCB Bộ cầu 02 khối Compact Codie X X X

2630-WT CL26305-6DACTST Bộ cầu 02 khối Neo Modern X X X

VF-2714NO C3791109-1MA00 C4714109-1MA00 Bộ cầu 02 khối New Codie X X

VF-2013NO C3013000-1MA21 C4013109-1MA00 Bộ cầu 02 khối Star X X

VF-2314NO C3396000-1MA42 C4013109-1MA00 Bộ cầu 02 khối Winston S X X

VF-2397NO C3396000-1MA42 C4797000-1MA42 Bộ cầu 02 khối Winplus+ X X

VF-2396NO C3396000-1MA42 C4396000-1MA02 Bộ cầu 02 khối Winston Plus X X

VF-2398NO C3396000-1MA42 C4798000-1MA42 Bộ cầu 02 khối Winplus X X

VF-2395NO C3396000-1MA42 C4395000-1MA02 Bộ cầu 02 khối Winston X X

3119B-WT CL3119B-6DACTPT Cầu treo tường Acacia Evolution X X X

3229B-WT CL3229B-6DACTCB Cầu đặt sàn Acacia Evolution X X X

WP-3140 CCAS3140-3W20400F0 Cầu treo tường Signature X X X

VF-3141S CCAS3141-3W20411F0 Cầu đặt sàn Signature X X X

WP-3266 CCAS3266-3100410K0 Cầu treo tường Active X

x Phù Hợp



Sản Phẩm l Gói Kết Hợp Bộ Cầu Và Nắp Rửa Thông Minh / Điện TửSản Phẩm l Gói Kết Hợp Bộ Cầu Và Nắp Rửa Thông Minh / Điện Tử

6564

Bộ cầu Acacia E với 
nắp rửa Pristine Star

VF-1808PR

Giá: 26.250.000 Đ

Bộ cầu La Moda với 
nắp rửa Pristine Star

WP-2009PR

Giá: 35.500.000 Đ

Bộ cầu KASTELLO với 
nắp rửa Pristine Star

WP-2025PR

Giá: 29.000.000 Đ

Bộ cầu Signature với 
nắp rửa Pristine Star

WP-1880PR

Giá: 25.000.000 Đ

Bộ cầu Acacia E với 
nắp rửa Pristine

VF-1808PL

Giá: 24.150.000 Đ

Bộ cầu La Moda với 
nắp rửa Pristine

WP-2009PL

Giá: 34.000.000 Đ

Bộ cầu KASTELLO với 
nắp rửa Pristine

WP-2025PL

Giá: 27.500.000 Đ

Bộ cầu Signature với 
nắp rửa Pristine

WP-1880PL

Giá: 23.500.000 Đ

Bộ cầu Acacia E Với 
nắp rửa Slim

VF-1808S

Giá: 13.100.000 Đ

Bộ cầu Activa với
nắp rửa Slim

VF-2010S

Giá: 10.000.000 Đ

Bộ cầu Active với
nắp rửa Pristine

VF-2011PL

Giá: 22.000.000 Đ

Bộ cầu Active với
nắp rửa Pristine Star

VF-2011PR

Giá: 23.500.000 Đ

Bộ cầu Active với
nắp rửa Slim

VF-2011S

Giá: 10.000.000 Đ

Bộ cầu Neo Modern với
nắp rửa Pristine Star

WP-2073PR

Giá: 22.500.000 Đ

Bộ cầu Neo Modern với
nắp rửa Pristine

WP-2073PL

Giá:  21.000.000 Đ

Bộ cầu Cozy với
nắp rửa Slim 3

VF-1858S3

Giá: 6.800.000 Đ

Bộ cầu Cozy với
nắp rửa Pristine Star

VF-1858PR

Giá: 20.000.000 Đ

Bộ cầu Cozy với
nắp rửa Pristine

VF-1858PL

Giá:  18.500.000 Đ
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6766

Bộ cầu Cozy với
nắp rửa Slim

VF-1858S

Giá: 6.400.000 Đ

Bộ cầu Cadet với
nắp rửa Slim 3

WP-1841S3

Giá: 8.700.000 Đ

Bộ cầu Flexio với
nắp rửa Slim

VF-2530S

Giá: 8.100.000 Đ

Bộ cầu Star với
nắp rửa Slim 3

VF-2013S3

Giá: 5.300.000 Đ

Bộ cầu Star với
nắp rửa Slim

VF-2013S

Giá: 4.500.000 Đ

Bộ cầu Winplus+ & 
nắp rửa Slim 3

VF-2397S3

Giá: 4.500.000 Đ

Bộ cầu Winplus+ và 
nắp rửa Slim

VF-2397S

Giá: 3.800.000 Đ

Bộ cầu Winplus và
nắp rửa Slim 3

VF-2398S3

Giá: 4.300.000 Đ

Bộ cầu Winplus với 
nắp rửa Slim

VF-2398S

Giá: 3.600.000 Đ

Bộ cầu Codie với
nắp rửa Slim3

VF-2714S3 

Giá: 5.900.000 Đ

Bộ cầu Codie với
nắp rửa Slim

VF-2714S

Giá: 5.500.000 Đ

Bộ cầu Codie với
nắp rửa Slim 3

VF-2024S3

Giá: 7.600.000 Đ

Bộ cầu Codie với
nắp rửa Slim

VF-2024S

Giá: 7.000.000 Đ



Sản Phẩm l Chậu RửaSản Phẩm l Chậu Rửa

6968

Chậu rửa đặt trên bàn
IDS Natural

WP-F643

W450xL450xH140 MM

Giá: 4.100.000 Đ

Chậu rửa đặt trên bàn 
IDS Clear

WP-F626

W355xL550xH150 MM

Giá: 4.000.000 Đ

Chậu rửa đặt trên bàn 
Nobile

WP-F616

W419xL550xH175 MM

Giá: 4.000.000 Đ

Lưu ý: khi sử dụng phụ kiện FFAS7979 thì độ cao cần thiết của họng thoát nước là 525mm tính từ sàn.

CHẬU RỬA Chậu Rửa Đặt Trên Bàn

Chậu rửa đặt trên bàn
IDS Clear

WP-F628

W500xL550xH150 MM

Giá: 4.000.000 Đ

Tận hưởng vẻ đẹp thẩm mỹ trong phòng 
tắm của bạn với chậu rửa cạnh mỏng hoặc 
lựa chọn chậu rửa góc treo tường tiết kiệm 
không gian cho phòng tắm có kích thước 
nhỏ. Được tạo ra với đường nét hoàn hảo và 
được sản xuất đảm bảo độ bền, hãy bắt đầu 
sự lựa chọn của bạn từ hàng loạt các chậu 
rửa phù hợp với từng phong cách và ngân 
sách tài chính cá nhân.



Sản Phẩm l Chậu RửaSản Phẩm l Chậu Rửa

7170

Chậu rửa đặt trên bàn 
Square

WP-F611

W399xL499xH150 MM

Giá: 3.200.000 Đ

181

499

96 399

*850
*550*500

Chậu rửa đặt trên bàn 
Signature

WP-0618

W429xL551xH168 MM

Giá: 2.900.000 Đ

Lưu ý: khi sử dụng phụ kiện FFAS7979 thì độ cao cần thiết của họng thoát nước là 525mm tính từ sàn.Lưu ý: khi sử dụng phụ kiện FFAS7979 thì độ cao cần thiết của họng thoát nước là 525mm tính từ sàn.

Chậu rửa đặt trên bàn 
Acacia SupaSleek

WP-F411

W420xL420xH150 MM

Giá: 2.950.000 Đ

Chậu rửa đặt trên bàn 
Acacia SupaSleek

WP-F412

W380xL550xH150 MM

Giá: 3.150.000 Đ

Chậu rửa đặt trên bàn 
Acacia SupaSleek

WP-F420

W450xL600xH175 MM

Giá: 3.200.000 Đ

MỚI

MỚI

MỚI

MỚI

Chậu rửa đặt trên bàn 
KASTELLO

WP-F525.1H hoặc
WP-F525.3H

W460xL600xH172 MM

Giá: 3.500.000 Đ

Chậu rửa đặt trên bàn 
La Moda

WP-F602

W417xL600xH175 MM

Giá: 3.700.000 Đ

MỚI

Chậu rửa đặt trên bàn 
Square

WP-F613

W449xL499xH150 MM

Giá: 3.400.000 Đ

499

44
9

*8
50

80
22

8

18
1

15
0

WP-F525.1H: 1 lỗ
WP-F525.3H: 3 lỗ



Sản Phẩm l Chậu RửaSản Phẩm l Chậu Rửa

7372

Chậu rửa đặt trên bàn 
Milano

WP-F650

W370xL550xH150 MM

Giá: 2.550.000 Đ

Chậu rửa đặt trên bàn 
Neo Modern

WP-F633

W400xL545xH148 MM

Giá: 2.350.000 Đ

545

400

150

*550*500

*850

184

Chậu rửa đặt trên bàn 
Cygnet 

WP-F646

W420xL554xH150 MM

Giá: 2.500.000 Đ

150

554

210
420

Chậu rửa đặt trên bàn
Side

WP-F667

W254xL507xH151 MM

Giá: 2.300.000 Đ

Chậu rửa đặt trên bàn 
Vallo

0500-WT

W450xL450xH160 MM

Giá: 1.900.000 Đ

Lưu ý: khi sử dụng phụ kiện FFAS7979 thì độ cao cần thiết của họng thoát nước là 525mm tính từ sàn.

Chậu rửa đặt trên bàn 
Signature

WP-0628

W399xL551xH144 MM

Giá: 2.800.000 Đ

Chậu đặt trên bàn 
Acacia Evolution

0509-WT

W400xL400xH183 MM

Giá: 2.750.000 Đ

MỚI

Chậu rửa đặt trên bàn 
Acacia Evolution

VF-0620

W460xL600xH181 MM

Giá: 2.700.000 Đ

Lưu ý: khi sử dụng phụ kiện FFAS7979 thì độ cao cần thiết của họng thoát nước là 525mm tính từ sàn.



Sản Phẩm l Chậu RửaSản Phẩm l Chậu Rửa

7574

Chậu rửa đặt bàn
La Vita

WP-F509

W372xH572xH200 MM

Giá: 2.700.000 Đ

Chậu rửa đặt bàn 
Signture

VF-0420

W430xL550xH165 MM

Giá: 2.450.000 Đ

Chậu rửa đặt bàn 
Active

0950-WT
HOẶC
WP-0626

W400xL495xH195 MM

Giá: 2.100.000 Đ

Chậu rửa đặt bàn 
Ceros

0477-WT

W460xL605H215 MM

Giá: 1.300.000 Đ

Chậu rửa đặt bàn 
Concept Sphere

0452-WT

W455xL550xH200 MM

Giá: 1.600.000 Đ

605
52
123

460

787
215

Lưu ý: khi sử dụng phụ kiện FFAS7979 thì độ cao cần thiết của họng thoát nước là 525mm tính từ sàn.Lưu ý: khi sử dụng phụ kiện FFAS7979 thì độ cao cần thiết của họng thoát nước là 525mm tính từ sàn.

MỚI

Chậu rửa đặt bàn
IDS Dynamic

WP-F648

W350xL600xH140 MM

Giá: 3.900.000 Đ

Chậu rửa đặt bàn
IDS Natural

WP-F640

W450xL600xH140 MM

Giá: 4.100.000 Đ

Chậu Rửa Đặt Bàn

Chậu rửa đặt bàn 
Nobile

F507-WT

W502xL612xH180 MM

Giá: 3.700.000 Đ



Sản Phẩm l Chậu RửaSản Phẩm l Chậu Rửa

7776

Chậu rửa đặt nửa bàn 
Milano

WP-F301

W460xL500xH172 MM

Giá: 2.450.000 Đ

Chậu rửa đặt nửa bàn 
Signature

VF-0320

W435xL545x170 MM

Giá: 2.100.000 Đ

Chậu rửa đặt nửa bàn 
Acacia Evolution

0519-WT hoặc
VF-0519

W460 x L500 x H181 MM

Giá: 2.200.000 Đ

Chậu rửa đặt nửa bàn 
White

WP-F307

L450xW450xH190 MM

Giá: 2.450.000 Đ

Lưu ý: khi sử dụng phụ kiện FFAS7979 thì độ cao cần thiết của họng thoát nước là 525mm tính từ sàn.Lưu ý: khi sử dụng phụ kiện FFAS7979 thì độ cao cần thiết của họng thoát nước là 525mm tính từ sàn.

MỚI

Chậu rửa đặt nửa bàn 
Acacia Evolution

WP-F417

W480xL550xH185 MM

Giá: 2.650.000 Đ

Chậu rửa đặt bàn 
Aqualyn

VF-0476

W445xL520xH195 MM

Giá: 900.000 Đ

Chậu Rửa Đặt Nửa Bàn

MỚI

Chậu rửa đặt nửa bàn 
Acacia SupaSleek

WP-F419

W450xL550xH169 MM

Giá: 2.900.000 Đ

Chậu rửa đặt nửa bàn

VF-0333

W440xL440xH185 MM

Giá: 2.000.000 Đ



Sản Phẩm l Chậu RửaSản Phẩm l Chậu Rửa

7978

Chậu rửa âm bàn 
Activa

0459-WT
HOẶC
WP-0440

W422xL600xH209 MM

Giá: 2.100.000 Đ

Chậu rửa âm bàn 
Active 

0458-WT

W430xL580xH220 MM

Giá: 2.100.000 Đ

Chậu rửa âm bàn 
Ovalyn

VF-0496

W406xL490xH194 MM

Giá: 900.000 Đ

Chậu treo tường 
Acacia E / Chân chậu 
treo tường Acacia E

0507W-WT / 0707-WT
W460xL600xH460 MM

Chậu: 2.750.000 Đ

Chân: 1.550.000 Đ

Chậu Rửa Treo Tường

Lưu ý: khi sử dụng phụ kiện FFAS7979 thì độ cao cần thiết của họng thoát nước là 525mm tính từ sàn.Lưu ý: khi sử dụng phụ kiện FFAS7979 thì độ cao cần thiết của họng thoát nước là 525mm tính từ sàn.

Chậu rửa âm bàn
Square

WP-F514

W380xL500xH147 MM

Giá: 2.650.000 Đ

Chậu rửa âm bàn 
Concept

WP-0451

W470xL560xH200 MM

Giá: 2.700.000 Đ

Chậu Rửa Âm Bàn

Chậu rửa âm bàn 
Victoria

WP-0433

W405xL605xH205 MM

Giá: 2.250.000 Đ

Chậu rửa đặt nửa bàn 
Paramount

0518-WT

L556xW455 xH215 MM

Giá: 1.900.000 Đ



Sản Phẩm l Chậu RửaSản Phẩm l Chậu Rửa

8180

Chậu rửa treo tường 
Cygnet / Chân dài La 
Vita, Neo, Cygnet

WP-1511 / WP-F711
W461xL552xH850 MM

Chậu: 2.400.000 Đ

Chân: 2.100.000 Đ

Chậu rửa treo tường 
Concept / Chân treo 
cho chậu rửa Concept

0553-WT / 0740-WT 
W455xL550xH440 MM

Chậu: 1.900.000 Đ

Chân: 1.100.000 Đ

Chậu rửa treo tường 
Concept / Chân dài 
cho chậu rửa Concept

0553-WT / 0742-WT 
W460xL550xH800 MM

Chậu: 1.900.000 Đ

Chân: 1.100.000 Đ

Chậu rửa treo tường 
Active / Chân treo cho 
chậu rửa Active

0955-WT / 0755-WT
HOẶC
WP-1526 / WP-7526
W480xL535xH492 MM

Chậu: 1.750.000 Đ

Chân: 1.250.000 Đ

Chậu rửa treo tường 
Neo Modern / Chân 
treo Neo Modern

0953-WT  / 0712-WT
W450xL553xH460 MM

Chậu: 1.550.000 Đ

Chân: 1.550.000 Đ

Chậu rửa treo tường 
Activa / Chân dài cho 
chậu rửa Active

0956-WT / 0775-WT
W500xL700xH848 MM

Chậu: 2.500.000 Đ

Chân: 1.250.000 Đ

Chậu rửa treo tường 
Cygnet / Chân treo La 
Vita, Neo, Cygnet

WP-1511 / WP-F712
W461xL552xH488 MM

Chậu: 2.400.000 Đ

Chân: 2.100.000 Đ

Lưu ý: khi sử dụng phụ kiện FFAS7979 thì độ cao cần thiết của họng thoát nước là 525mm tính từ sàn.Lưu ý: khi sử dụng phụ kiện FFAS7979 thì độ cao cần thiết của họng thoát nước là 525mm tính từ sàn.

Chậu rửa treo tường 
Concept Cube / Chân 
treo cho chậu rửa 
Concept

WP-F550 / 0740-WT 
W461xL552xH488 MM

Chậu: 2.650.000 Đ

Chân: 1.100.000 Đ
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8382

Chậu rửa treo tường 
Casablanca / Chân 
treo chậu Casablanca

VF-0969 / VF-0912
W460xL500xH462 MM

Chậu: 720.000 Đ

Chân: 590.000 Đ

Chậu rửa treo tường 
Casablanca / Chân dài 
Universal

VF-0969 / VF-0901
W460xL500xH820 MM

Chậu: 720.000 Đ

Chân: 590.000 Đ

Chậu rửa treo tường 
Codie / Chân treo 
chậu Codie

VF-0947 / VF-0741
W430xL495xH470 MM

Chậu: 730.000 Đ

Chân: 630.000 Đ

Chậu rửa treo tường 
Gala

VF-0940

W460xL500xH820 MM

Giá: 680.000 Đ

Lưu ý: khi sử dụng phụ kiện FFAS7979 thì độ cao cần thiết của họng thoát nước là 525mm tính từ sàn.

Chậu rửa treo tường 
Neo Modern / Chân 
dài La Vita, Neo, 
Cygnet

0953-WT  / WP-F711
W450xL553xH460 MM

Chậu: 1.550.000 Đ

Chân: 2.100.000 Đ
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8584

Sản Phẩm l Vòi

VÒI
Hãy trải nghiệm sự thoải mái khi sử dụng dòng sản phẩm vòi chậu của chúng tôi 
đồng thời vì môi trường, nhờ vào van đĩa ceramic và công nghệ tiết kiệm nước 
mà chúng tôi lắp đặt trong các sản phẩm của mình. Ngoài ra, hãy chạm tay vào 
sản phẩm vòi chậu Acacia Evolution đạt giải thưởng với những cải tiến về độ bền 
thậm chí có thể tiết kiệm nhiều hơn cho gia đình.

CÁC TÍNH NĂNG VÀ CÔNG NGHỆ CHÍNH

DURASHINE

Lớp phủ chrome sáng 
bóng mang lại vẻ tươi 
sáng lâu dài.

THOẢI MÁI

ECOSTART

Giúp tiết kiệm đến 30% 
năng lượng.

CLICK
MOVE

Tết kiệm nước 40% 
với việc dễ dàng điều 
khiển.

TIẾT KIỆM
NƯỚC

Thân thiện với
môi trường.

AN TOÀNTIỆN ÍCH

TÍNH BỀN VỮNG

DỄ DÀNG
LAU CHÙI

Máy sục khí silicon cho 
phép dễ dàng loại bỏ 
cặn vôi hoặc chất bẩn.

DỄ DÀNG
SỬA CHỮA

Lắp đặt đơn giản giúp 
tiết kiệm thời gian và 
chi phí.

NHẤN VÀ XOAY

Điều chỉnh lượng nước 
dễ dàng đem lại tiện 
ích hàng ngày chỉ bằng 
việc xoay nút ấn.

VÒI SEN 360O

Vòi sen 360O đem lại 
không gian linh hoạt và 
dễ dàng sử dụng.

COMFORT
MOVE

Hoạt động êm ái của 
tay cầm mang lại sự 
chính xác và thoải mái 
tối ưu.

ZERO LEAD

Bảo vệ sức khỏe toàn 
diện  với công thức 
không chì khi nước 
được dẫn bằng đường 
ống riêng biệt.

COMFORT
ANGLE

Góc có thể điều chỉnh 
của dòng nước mang 
lại trải nghiệm chống 
bắn tóe hoàn hảo.

COMFORT
SPACE

Không gian thoải mái 
giữa vòi phun và tay 
cầm giúp dễ dàng sử 
dụng.

RETRACTSPOUT

Với thiết kế đầu vòi có 
thể rút ra linh hoạt, cho 
phép sử dụng đa chức 
năng.

FLEXIMATCH

Sản phẩm và màu sắc 
đa đạng phù hợp với 
mọi phong cách.

EASYPUSH

Dễ dàng vận hành, ngay 
khi tay bị ướt hay dùng 
xà bông.

LOW LEAD

Hàm lượng chì tối thiểu 
giúp bảo vệ sức khỏe 
tốt hơn so với đồng 
thau tiêu chuẩn.



Sản Phẩm l Vòi EasyFLO
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Vòi Chậu

Vòi Tắm Sen

Vòi chậu
EasyFLO

WF-T823

Lạnh

Giá: 1.100.000 Đ 50
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M
ax
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G1/2"
MỚI

Vòi sen âm tường
EasyFLO

WF-T826

Lạnh

Giá: 800.000 Đ

A
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22

MỚI

Vòi sen
EasyFLO

WF-T825

Lạnh

Giá: 700.000 Đ
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118
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57
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R1/2"

MỚI



Sản Phẩm | Vòi | Hiện Đại | IDSSản Phẩm l Vòi | Hiện Đại | IDS
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Vòi chậu 01 lỗ
IDS

WF-6801

Nóng lạnh

Giá: 5.600.000 Đ

Vòi chậu cổ cao
IDS Clear

A-1375

Nóng lạnh

Giá: 13.000.000 Đ

Vòi chậu cổ cao
IDS

WF-6802

Nóng lạnh

Giá: 6.300.000 Đ

Vòi chậu 03 lỗ
IDS

WF-6803

Nóng lạnh

Giá: 5.500.000 Đ

Vòi chậu
IDS Clear

A-1355

Nóng lạnh

Giá: 8.700.000 Đ

Vòi tắm sen gắn tường 
IDS

WF-6811

Nóng lạnh

Giá: 10.500.000 Đ

Vòi tắm sen âm tường 
IDS

WF-6821
Nóng lạnh
Bao gồm mặt nạ
và củ sen âm tường

Giá: 3.500.000 Đ

Vòi bồn tắm 04 lỗ
IDS

WF-6800

Nóng lạnh

Giá: 10.000.000 Đ

Vòi Tắm Sen

Vòi Chậu

Vòi Bồn Tắm
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Sản Phẩm l Vòi | Hiện Đại | La Moda

Vòi Chậu

Vòi chậu 01 lỗ
La Moda

WF-0801

Nóng lạnh

Giá: 3.650.000 Đ

Vòi chậu cổ cao
La Moda

WF-0802

Nóng lạnh

Giá: 4.750.000 Đ

Vòi Tắm Sen

Vòi tắm sen gắn tường 
La Moda

WF-0811

Nóng lạnh

Giá: 7.900.000 Đ
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Sản Phẩm | Vòi | Hiện Đại | Acacia EvolutionSản Phẩm l Vòi | Hiện Đại | Acacia Evolution

Vòi Chậu Vòi Tắm Sen

Vòi Tắm Sen

Vòi chậu 01 lỗ
Acacia Evolution

WF-1301

Nóng lạnh

Giá: 3.200.000 Đ

Vòi chậu cổ cao 
Acacia Evolution

WF-1302

Nóng lạnh

Giá: 4.500.000 Đ

Vòi chậu âm tường
Acacia Evolution

WF-1304

Nóng lạnh

Giá: 4.400.000 Đ

Vòi chậu 1 lỗ
Acacia Evolution

WF-1305

Nóng lạnh

Giá: 3.500.000 Đ

Vòi tắm sen gắn tường
Acacia Evolution

WF-1311

Nóng lạnh

Giá: 6.500.000 Đ

Vòi tắm sen âm tường
Acacia Evolution

WF-1321 
Nóng lạnh
Bao gồm mặt nạ
và củ sen âm tường

Giá: 4.300.000 Đ

Vòi sen âm tường
Acacia Evolution

WF-1322
Nóng lạnh
Bao gồm mặt nạ
và củ sen âm tường

Giá: 4.000.000 Đ

Vòi bồn tắm 4 lỗ
Acacia Evolution

WF-1300

Nóng lạnh

Giá: 9.450.000 Đ
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Sản Phẩm | Vòi | Hiện Đại | SignatureSản Phẩm l Vòi | Hiện Đại | Signature

Vòi tắm sen gắn tường 
Signature

WF-1711

Nóng lạnh

Giá: 4.200.000 Đ

Vòi chậu 01 lỗ
Signature

WF-1701

Nóng lạnh

Giá: 3.100.000 Đ

Vòi Chậu Vòi Tắm Sen

Vòi chậu cổ cao 
Signature

WF-1702

Nóng lạnh

Giá: 4.000.000 Đ

Vòi tắm sen âm tường 
Signature

WF-1721
Nóng lạnh
Bao gồm mặt nạ
và củ sen âm tường

Giá: 2.900.000 Đ

Vòi chậu 03 lỗ 
Signature

WF-1703

Nóng lạnh

Giá: 4.400.000 Đ

98
.5

100.8

M
ax

 3
5

15
4

M
ax

35
0

15°

60

31.8

Max150

G1/2"

Vòi sen âm tường 
Signature

WF-1722
Nóng lạnh
Bao gồm mặt nạ
và củ sen âm tường

Giá: 2.700.000 Đ

MỚI MỚI

MỚI MỚI

MỚI MỚI
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Sản Phẩm | Vòi | Hiện Đại | Neo ModernSản Phẩm l Vòi | Hiện Đại | Neo Modern

Vòi chậu 01 lỗ
Neo Modern

WF-0701

Nóng lạnh

Giá: 2.200.000 Đ

Vòi tắm sen âm tường 
Neo Modern

WF-0721
Nóng lạnh
Bao gồm mặt nạ
và củ sen âm tường

Giá: 2.000.000 Đ

Vòi Chậu

Vòi chậu cổ cao
Neo Modern

WF-0703

Nóng lạnh

Giá: 3.150.000 Đ

Vòi sen âm tường
Neo Modern

WF-0722
Nóng lạnh
Bao gồm mặt nạ
và củ sen âm tường

Giá: 1.900.000 Đ

Vòi tắm sen gắn tường 
Neo Modern

WF-0711

Nóng lạnh

Giá: 3.400.000 Đ

Vòi sen gắn tường
Neo Modern

WF-0712

Nóng lạnh

Giá: 3.000.000 Đ

Vòi Tắm Sen

NPRúNSR

OOM

SQKT PS
NPV

QO

dNLO
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Sản Phẩm | Vòi | Hiện Đại | CygnetSản Phẩm l Vòi | Hiện Đại | Cygnet

Vòi chậu 01 lỗ
Cygnet

WF-0301

Nóng lạnh

Giá: 2.000.000 Đ

Vòi chậu 03 lỗ
Cygnet

WF-0302

Nóng lạnh

Giá: 2.150.000 Đ

Vòi Chậu

Sen tắm sen gắn 
tường Cygnet

WF-0311

Nóng lạnh

Giá: 2.900.000 Đ

Vòi Tắm Sen

Vòi chậu cổ cao 
Cygnet

WF-0303

Nóng lạnh

Giá: 3.150.000 Đ
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Sản Phẩm | Vòi | Đương Đại | MilanoSản Phẩm l Vòi | Đương Đại | Milano

Vòi sen tắm gắn tường 
Milano

WF-0911

Nóng lạnh

Giá: 3.700.000 Đ

Vòi chậu 01 lỗ
Milano

WF-0901

Nóng lạnh

Giá: 2.600.000 Đ

Vòi Chậu Vòi Tắm Sen

Vòi chậu cổ cao
Milano

WF-0902

Nóng lạnh

Giá: 3.200.000 Đ

Vòi tắm gắn tường 
Milano

WF-0912

Nóng lạnh

Giá: 3.400.000 Đ

Vòi chậu âm tường 
Milano

WF-0904

Nóng lạnh

Giá: 3.600.000 Đ

Vòi tắm sen âm tường 
Milano

WF-0921
Nóng lạnh
Bao gồm mặt nạ
và củ sen âm tường

Giá: 2.550.000 Đ
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Sản Phẩm | Vòi | Đương Đại | ActiveSản Phẩm l Vòi | Đương Đại | Active

Vòi tắm sen âm tường 
Active

WF-3921
Nóng lạnh
Bao gồm mặt nạ
và củ sen âm tường

Giá: 2.700.000 Đ

Vòi sen gắn tường 
Active

WF-3912

Nóng lạnh

Giá: 3.700.000 Đ

Vòi chậu 01 lỗ
Active

WF-3907

Nóng lạnh

Giá: 2.300.000 Đ

Vòi Chậu

Vòi chậu cổ cao
Active

WF-3902

Nóng lạnh

Giá: 3.150.000 Đ

Vòi tắm sen gắn tường 
Active

WF-3913

Nóng lạnh

Giá: 3.150.000 Đ

Vòi Tắm Sen

Vòi tắm sen gắn tường 
Active

WF-3911

Nóng lạnh

Giá: 4.200.000 Đ

Vòi sen âm tường 
Active

WF-3922
Nóng lạnh
Bao gồm mặt nạ
và củ sen âm tường

Giá: 2.500.000 Đ
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Sản Phẩm | Vòi | Đương Đại | ConceptSản Phẩm l Vòi | Đương Đại | Concept

 Vòi tắm sen âm tường 
Concept Round

 WF-1420
Nóng lạnh
Bao gồm mặt nạ
và củ sen âm tường

Giá: 2.000.000 Đ

Vòi chậu 01 lỗ
Concept Square

WF-0401

Nóng lạnh

Giá: 2.300.000 Đ

Vòi chậu 01 lỗ
Concept Round

WF-1401

Nóng lạnh

Giá: 1.900.000 Đ

Vòi Chậu

Vòi tắm sen gắn tường 
Concept Square

WF-0411

Nóng lạnh

Giá: 3.150.000 Đ

Vòi Tắm Sen

Vòi tắm sen gắn tường 
Concept Round

WF-1411

Nóng lạnh

Giá: 2.600.000 Đ

 Vòi sen gắn tường 
Concep Round

WF-1412

Nóng lạnh

Giá: 2.500.000 Đ

 Vòi sen âm tường 
Concept Round

 WF-1422
Nóng lạnh
Bao gồm mặt nạ
và củ sen âm tường

Giá: 1.800.000 Đ
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Sản Phẩm | Vòi | Đương Đại | Codie

106

Sản Phẩm l Vòi | Đương Đại | Saga

Vòi chậu 01 lỗ
Codie

WF-B201

Nóng lạnh

Giá: 1.900.000 Đ

Vòi chậu 01 lỗ
Saga

WF-1501

Nóng lạnh

Giá: 1.950.000 Đ

Vòi Chậu Vòi Chậu

Vòi chậu 03 lỗ
Saga

WF-1502

Nóng lạnh

Giá: 2.100.000 Đ

Vòi tắm sen gắn tường 
Codie

WF-B211

Nóng lạnh

Giá: 2.600.000 Đ

Vòi tắm sen gắn tường 
Saga

WF-1511

Nóng lạnh

Giá: 2.800.000 Đ

Vòi tắm sen âm tường 
Codie

WF-B221
Nóng lạnh
Bao gồm mặt nạ
và củ sen âm tường

Giá: 2.300.000 Đ

Vòi Tắm Sen

Vòi Tắm Sen
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Sản Phẩm | Vòi | Cổ Điễn | Nobile
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Sản Phẩm l Vòi | Đương Đại | Seva

Vòi Chậu

Vòi chậu 01 lỗ
Seva

WF-6501

Nóng lạnh

Giá: 1.600.000 Đ

Vòi chậu 03 lỗ
Seva

WF-6502

Nóng lạnh

Giá: 1.750.000 Đ

Vòi tắm sen gắn tường 
Seva

WF-6511

Nóng lạnh

Giá: 2.400.000 Đ

Vòi Tắm Sen

Vòi Chậu

Vòi Tắm Sen

Vòi chậu 01 lỗ
Nobile

WF-0601

Nóng lạnh

Giá: 4.000.000 Đ

Vòi chậu cổ cao
Nobile 

WF-0603

Nóng lạnh

Giá: 5.000.000 Đ

Vòi tắm sen gắn tường 
Nobile

WF-0611

Nóng lạnh

Giá: 8.900.000 Đ
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Sản Phẩm | Vòi | Cổ Điển | KASTELLOSản Phẩm l Vòi | Cổ Điển | KASTELLO

Vòi Chậu

Vòi Tắm Sen
Vòi Bồn Tắm

Vòi chậu 01 lỗ
KASTELLO

WF-1601

Nóng lạnh

Giá: 6.500.000 Đ

Max300
31.8

54

11
5

70
187

138

197

18
0

18¡ã

M33x1.5

M
ax

35
20

4
M

ax
37

0

G1/2"

Vòi chậu 03 lỗ
KASTELLO

WF-1603

Nóng lạnh

Giá: 9.500.000 Đ

129.5
30¡ã

93

Max300

100 100
2-G1/2"

58 65

M
ax

35

M
ax

35

15
0

Vòi chậu gắn tường 
KASTELLO

WF-1604

Nóng lạnh

Giá: 9.000.000 Đ

100 100

65 58

348 211
30

2-G1/2"

70~81

Vòi sen gắn tường 
KASTELLO

WF-1612

Nóng lạnh

Giá: 9.500.000 Đ

Vòi tắm sen gắn tường 
KASTELLO

WF-1611

Nóng lạnh

Giá: 10.500.000 Đ

Vòi tắm sen âm tường 
KASTELLO

WF-1621
Nóng lạnh
Bao gồm mặt nạ
và củ sen âm tường

Giá: 7.350.000 Đ

140

17
0

28
37

78~100

18
3

127

12
7

R10

10

4-G1/2"

Vòi sen âm tường 
KASTELLO

WF-1622
Nóng lạnh
Bao gồm mặt nạ
và củ sen âm tường

Giá: 6.800.000 Đ

78~100
10140

17
0
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R10

18
3

127

12
7

4-G1/2"

Vòi bồn tắm 04 lỗ 
KASTELLO

WF-1600

Nóng lạnh

Giá: 11.550.000 Đ
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MỚI

MỚI

MỚI
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Sản Phẩm l Vòi Winston

113112

Vòi chậu
Winston

WF-T601

Lạnh

Giá: 630.000 Đ

Vòi gắn tường
Winston

WF-T602

Lạnh

Giá: 440.000 Đ

Vòi tắm sen
Winston

WF-T603

Lạnh
Không bao gồm dây và tay sen

Giá: 800.000 Đ

Vòi sen
Winston

WF-T604

Lạnh
Không bao gồm dây và tay sen

Giá: 420.000 Đ

VÒI LẠNH WINSTON



Sản Phẩm l Vòi WinstonSản Phẩm l Vòi Winston

115114

Vòi sen
Winston

WF-T704

Lạnh
Không bao gồm dây và tay sen

Giá: 420.000 Đ

Vòi sen âm tường 
Winston

WF-T705

Lạnh
Không bao gồm dây và tay sen

Giá: 525.000 Đ

Vòi sen âm tường 
Winston

WF-T605

Lạnh
Không bao gồm dây và tay sen

Giá: 525.000 Đ

Vòi chậu
Winston

WF-T701

Lạnh

Giá: 630.000 Đ

Vòi gắn tường
Winston

WF-T702

Lạnh

Giá: 440.000 Đ

Vòi tắm sen
Winston

WF-T703

Lạnh
Không bao gồm dây và tay sen

Giá: 800.000 Đ
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Sản Phẩm l Vòi Lạnh

Vòi đóng chậm

A-2400N

Lạnh

Giá: 2.300.000 Đ

Vòi chậu Gala

WF-4611

Lạnh

Giá: 630.000 Đ

Vòi chậu tay gạt 
Sanrda

W.126

Lạnh

Giá: 750.000 Đ

Vòi chậu núm xoay 
Sanrda

W.116

Lạnh

Giá: 650.000 Đ

48

G1/2"

86

110

46

12
9



Sản Phẩm l Vòi Sen TắmSản Phẩm l Vòi Sen Tắm

119118

VÒI SEN TẮM
Hãy trải nghiệm sự tươi trẻ và tiếp thêm năng lượng tràn đầy hạnh phúc cùng vòi 
sen tắm. Tại American Standard, chúng tôi không chỉ tìm sự hoàn hảo trong từng 
bước làm sạch. Sự kết hợp giữa thiết kế thông minh, phát minh sáng tạo và các 
công nghệ thân thiện với môi trường, chúng tôi đưa sự pha trộn những cung bậc 
cảm xúc khác nhau vào trong trải nghiệm phòng tắm của chính bạn.

CÁC TÍNH NĂNG VÀ CÔNG NGHỆ CHÍNH

TIỆN ÍCH

AIRNERGIZE

Không khí hòa tan 
trong nước mang 
đến trải nghiệm tắm 
sang trọng đồng thời 
vẫn tiết kiệm được 
nguồn nước.

THERMOCOMFORT

Giúp duy trì ổn định 
mức nhiệt độ mong 
muốn.

TRANQUIL RAIN

Sen tắm mềm mại, 
nhiều tia nước  là sản 
phẩm hoàn hảo giúp 
rửa sạch dầu gội.

JET RAIN

Vòi phun mục tiêu 
giúp thư giãn các cơ 
đau mỏi.

THERAPY RAIN

Vòi phun vortex 
mềm mại giúp thư 
giãn cơ thể một cách 
nhẹ nhàng.

PETAL PRESSURE

Áp lực nước mạnh mẽ 
nhưng mang lại cảm 
giác nhẹ nhàng cho da.

NÚT BẤM
DỄ DÀNG

Nút chuyển đổi linh 
hoạt giữa các chế độ 
vòi phun.

DỄ DÀNG
SỬA CHỮA

Lắp đặt đơn giản giúp 
tiết kiệm thời gian và 
chi phí.

NHẤN & BẬT

Quay điều chỉnh dung 
tích nước dễ dàng  và 
mang đến tiện ích hàng 
ngày chỉ bằng một nút 
nhấn.

TOUCH

eTOUCH

Nỗ lực trong thiết kế 
thay đổi chức năng 
phun nước chỉ với sự 
chạm nhẹ trên vòng 
tròn bát sen.

Dễ dàng sử dụng, 
bảng điều khiển chống 
nước dễ dàng lắp đặt ở 
bất kì đâu – cho phép 
người dùng thay đổi 
chức năng chỉ với 1 lần 
chạm đơn giản.

THERMOSAFE

Kiểm soát nhiệt độ 
an toàn lên đến 49°C, 
với chức năng ngắt tự 
động khi nguồn cấp 
nước lạnh không hoạt 
động.

DURASHINE

Lớp phủ chrome sáng 
bóng mang lại vẻ tươi 
sáng lâu dài.

COOLSHIELD

Thân vòi luôn mát và 
chống bỏng.

TIẾT KIỆM
NƯỚC

Thân thiện với môi 
trường.

VÒI SEN 360O

Vòi sen 360O đem lại 
không gian linh hoạt và 
dễ dàng sử dụng.

FLEXIMATCH

Sản phẩm và màu sắc 
đa đạng phù hợp với 
mọi phong cách.

EASYPUSH

Dễ dàng vận hành, ngay 
khi tay bị ướt hay dính 
xà bông.

CHỐNG XOẮN

Giúp chống xoắn cho 
ống mềm sen tắm.

AQUATOGGLE

Cần gạt được định vị 
thông minh cho phép 
người dùng dễ dàng 
chuyển đổi giữa các 
chức năng ưa thích 
trong khi hoạt động.

DIVERTPADDLE

Vị trí dễ tiếp cận của 
bộ chuyển đổi làm cho 
việc chuyển đổi giữa 
tay sen và bát sen dễ 
dàng hơn.

DỄ DÀNG
LAU SẠCH

Dễ dàng loại bỏ vôi, 
nấm mốc hoặc bụi bẩn.

KIẾN TẠO
KHÔNG GIAN

Kiến tạo thêm không 
gian sử dụng trong 
phòng tắm.

PRESET

Cho trải nghiệm tắm 
theo như sự cài đặt 
trước đó chỉ với 1 nút 
nhấn ./ Chức năng lưu 
lại những cài đặt về 
nhiệt độ, áp lực nước… 
chỉ với một nút nhấn.

DOCK-TITE

Hệ thống lắp ghép từ 
tính Dock-Tite bảo vệ 
đầu phun và giúp hoạt 
động dễ dàng.

ĐIỀU CHỈNH
DỄ DÀNG

Giá đỡ vòi sen cho phép 
bạn dễ dàng điều chỉnh 
độ cao thiết bị, một tay.

THOẢI MÁI

TÍNH BỀN VỮNGAN TOÀN

WATERFALL

Dòng nước tự nhiên, 
dạng tầng.
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Tay sen Genie

FFASS505-AQ        

FFASS505-PI          

FFASS505-GR        

Giá: 440.000 Đ

FFASS506-AQ        

FFASS506-PI          

FFASS506-GR        
Dây cấp 1.5M
Gác sen

Giá: 640.000 Đ

Tay sen Moonshadow

A-6099-GR-HS        

A-6099-PI-HS          

A-6099-WT-HS        

Giá: 1.340.000 Đ

A-6099-CH-HS        

Giá: 1.270.000 Đ
3 chức năng
Dây cấp 1.5M
Gác sen

Tay sen
Saga

1511-HS

Dây cấp 1.5M
Gác sen

Giá: 490.000 Đ

Bộ sen cảm biến nhiệt 
EasySET

WF-4955

Nóng lạnh
Trộn bộ

Giá: 18.900.000 Đ

Đầu sen phun mưa 
Celia

WF-9051

Giá: 3.300.000 Đ

Đầu sen phun mưa 
Acacia

WF-9052

Giá: 3.700.000 Đ

202
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301.5
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0Ø
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G1/2"

Đầu sen phun mưa 
Moments

WF-9056

Giá: 3.900.000 Đ

DIY Đầu Sen Phun Mưa

Vòi Sen Phun Mưa

MỚI
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Bộ sen phun mưa 
Simplica

WF-9089
hoặc
WF-9089E

Nóng lạnh
Trọn bộ

WF-9089: 7.350.000 Đ

WF-9089E: 7.450.000 Đ

Vòi cho cây sen
phun mưa Image

Thích hợp với cây sen
Moonshadow D20S, D200

WF-3672

Nóng lạnh

Giá: 6.200.000 Đ

+ 2
00

 (W
F-9

08
9E

)

Cây sen phun mưa 
H200 hoặc H200AR
Kết hợp với
vòi tắm sen gắn tường

WF-9071H

Kèm tay sen, dây sen
Giá: 5.950.000 Đ

WF-9071

Không kèm tay sen
Giá: 5.050.000 Đ

Vòi cho cây sen
phun mưa Tonic

Thích hợp với cây sen
Moonshadow D20S, D200

WF-3172

Nóng lạnh

Giá: 5.500.000 Đ

Vòi cho cây sen
phun mưa Acacia

Thích hợp với cây sen
Moonshadow D20S, D200

WF-2772

Nóng lạnh

Giá: 7.350.000 Đ

Cây sen phun mưa 
Signature

WF-1772

Nóng lạnh
Trọn bộ

Giá: 10.900.000 Đ

Cây sen
Moonshadow D20S

A-6110.978.903

Không bao gồm bộ trộn

Giá: 8.190.000 Đ

Cây sen
Moonshadow D200

A-6110.978.904

Không bao gồm bộ trộn

Giá: 7.250.000 Đ

MỚI
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Vòi cho cây sen
phun mưa La Vita

Thích hợp với cây sen
Moonshadow D20S, D200

WF-0572

Nóng lạnh

Giá: 6.000.000 Đ

Vòi cho cây sen
phun mưa Milano

Thích hợp với cây sen
Moonshadow D20S, D200

WF-0972

Nóng lạnh

Giá: 5.200.000 Đ

Vòi Điều Chỉnh Nhiệt Độ

Vòi tắm sen cảm biến 
nhiệt EasySET

WF-4954

Nóng lạnh

Giá: 11.550.000 Đ

Vòi sen chỉnh nhiệt 
Temptacion

WF-4950

Nóng lạnh
Không bao gồm dây và tay sen

Giá: 4.450.000 Đ

Vòi tắm sen chỉnh 
nhiệt Temptacion

WF-4949

Nóng lạnh
Không bao gồm dây và tay sen

Giá: 5.050.000 Đ

Vòi tắm sen chỉnh 
nhiệt Active

WF-4946

Nóng lạnh

Giá: 6.600.000 Đ

Vòi sen chỉnh nhiệt 
Active

WF-4947

Nóng lạnh

Giá: 6.600.000 Đ

Vòi điều chỉnh nhiệt 
Active

Thích hợp với cây sen
Moonshadow D20S, D200

WF-4948

Nóng lạnh

Giá: 6.800.000 Đ
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MÃ SỐ ESSENTIAL - GIÁ: 10.635.000 Đ SL

FFAS0925 EasySET for Hand Shower 1

FFAS0930 Conceal Thermostatic Mixer with Trim 1

F40017 3-Functions Push Button w/ Bracket & Silver Color 
Hose 1

FFAS9099 Moon shadow  400 Shower Kit 1

FFAS9142 Wall Outlet - Square (G1/2") 1

EasySET - ESSENTIAL EasySET - EXPERIENCE

CÁCH LẮP ĐẶT CÁCH LẮP ĐẶT

MÃ SỐ EXPERIENCE - GIÁ: 16.475.000 Đ SL

FFAS9908 Ceiling Shower arm 1

FFASS038 250 mm Square Brass Rain Shower Head 1

FFAS0926 EasySET for Head Shower 1

FFAS0925 EasySET for Hand Shower 1

FFAS0930 Conceal Thermostatic Mixer with Trim 1

FFAS9143 Wall Outlet with holder - Square (G1/2") 1

F40017 3-Functions Push Button w/ Bracket & Silver Color 
Hose 1
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Nút điều chỉnh cho
tay sen EasySET

FFAS0925

Giá: 3.050.000 Đ

Nút điều chỉnh cho
đầu sen EasySET

FFAS0926

Giá: 3.050.000 Đ

Nút điều chỉnh cho 
thân vòi sen EasySET

FFAS0927

Giá: 3.050.000 Đ

Bộ trộn nhiệt độ
âm tường EasySET

FFAS0930

Nóng lạnh

Giá: 4.200.000 Đ

MÃ SỐ ENJOYMENT - GIÁ: 24.175.500 Đ SL

FFAS9908 Ceiling Shower arm 1

FFASS038 250 mm Square Brass Rain Shower Head 1

FFAS0926 EasySET for Head Shower 1

FFAS0925 EasySET for Hand Shower 1

FFAS0927 EasySET for Body Shower 1

FFAS0930 Conceal Thermostatic Mixer with Trim 1

FFASS054 Body Showers with conceal body 3

FFAS9143 Wall Outlet with holder - Square (G1/2") 1

F40017 3-Functions Push Button w/ Bracket & Silver Color 
Hose 1

EasySET - ENJOYMENT

CÁCH LẮP ĐẶT
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Tay sen 03 chức năng 
EasySET

A-0017

Dây cắp 1.5m
Gác sen

Giá: 1.250.000 Đ

Đầu sen âm tường 
EasySET

FFASS054

Giá: 1.550.000 Đ

Co nối tròn
EasySET

FFAS9140

Giá: 735.000 Đ

Gác sen tròn
EasySET

FFAS9141

Giá: 1.375.500 Đ

Thanh nối đầu sen  
EasySET

FFAS9908

Giá: 550.000 Đ

Đầu sen phun mưa 
tròn 250mm EasySET

FFASS036

Giá: 3.000.000 Đ

Đầu sen phun mưa 
vuông 250mm EasySET

FFASS038

Giá: 3.000.000 Đ

G1/2

130

24
4

Gác sen vuông 
EasySET

FFAS9143

Giá: 1.375.500 Đ

250 9

G1/2"

Co nối vuông
EasySET

FFAS9142

Giá: 735.000 Đ

Thanh nối đầu sen  
EasySET

FFAS9909

Giá: 880.000 Đ
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HỆ THỐNG XẢ KÉP

Cả hai vòi phun xoáy nước và 
máy thổi đều làm việc cùng nhau 
để bơm không khí đồng thời từ 
phía dưới và các bên bồn tắm, 
mang lại lợi ích đầy đủ cho việc 
mát xa bằng thủy lực.

HỆ THỐNG XOÁY NƯỚC

Hệ thống nén khí tạo hiệu ứng 
xoáy nước khắp bồn tắm, kích 
thích hệ thống thần kinh và tuần 
hoàn của cơ thể nhằm cải thiện 
hoạt động thần kinh và tuần 
hoàn của máu.

HỆ THỐNG BÓNG KHÍ

Hệ thống bóng khí tạo ra vô số 
các bóng khí nhỏ để làm tăng 
hàm lượng oxy, kết quả mang lại 
hiệu quả làm sạch, làm dịu làn da 
và giảm căng thẳng.

HỆ THỐNG MÁT XA VÒI PHUN 
SẤY KHÔ

Hệ thống giúp thư giãn nhẹ 
nhàng vùng cổ và lưng của người 
sử dụng nhằm làm dịu cơ bắp và 
xua tan mệt mỏi.

TẠO OZONE 

Ozone đã được chứng minh y tế 
không chỉ có tác dụng làm sạch 
không khí mà còn giúp giảm 
bớt các bệnh ác tính như nhiễm 
trùng và phản ứng dị ứng.

VỆ SINH

Bồn tắm chăm sóc sức khỏe 
giám sát toàn bộ hệ thống khử 
trùng để đảm bảo rằng vi trùng 
không còn xuất hiện sau khi sử 
dụng bồn tắm kéo dài, đảm bảo 
vệ sinh tối ưu cho người dùng. 

Một hệ thống chiếu sáng sử dụng phản xạ sóng ánh sáng nhiều màu sắc giúp tiếp 
cận toàn diện để chữa lành vết thương thể chất và tinh thần cho người sử dụng.

MÀU TRẮNG

Tăng cường sự điềm 
tĩnh và trẻ hóa cơ thể 
và tâm trí của bạn.

MÀU ĐỎ

Kích thích, tăng nhịp 
tim và tuần hoàn máu. 
Tạo ra năng lượng mới 
và sức bền.

MÀU XANH LÁ

Chữa lo lắng, đau đầu 
và mất ngủ.

MÀU XANH DA TRỜI

Nâng cao nhận thức, 
sáng tạo và cảm nhận 
trực quan.

MÀU CAM

Kích thích tiêu hóa và 
làm dịu cơn chuột rút 
và co thắt. Khơi dậy sự 
thanh thản, nhiệt huyết 
và niềm vui.

MÀU VÀNG

Cải thiện phản xạ, hỗ 
trợ tiêu hóa và tăng 
cường hệ thần kinh. 
Mang lại cảm giác hạnh 
phúc, sự tán thành và 
nhận thức.

MÀU CHÀM

Giảm nhịp tim và huyết 
áp.

MÀU TÍM

Kích thích sản sinh tế 
bào bạch cầu, sự phát 
triển của lách và xương. 
Khuyến khích tâm linh, 
cảm hứng và trí tưởng 
tượng.

BỒN TẮM Được thiết kế triệt để nhằm mang lại sự thoải mái tối ưu và được sản xuất để tạo 
độ bền, cho dù đó là bồn tắm được thiết kế tinh tế (liền mạch) mang lại trải ng-
hiệm sang trọng hay bồn tắm quen thuộc mang đến cảm giác thư giãn thoải mái, 
chúng tôi chắc chắn bạn sẽ tìm được sản phẩm bồn tắm American Standard yêu 
thích của bạn tại đây.

SỰ THOẢI MÁI TỐI ƯU
VỚI DÒNG SẢN PHẨM CHĂM SÓC SỨC KHỎE

LIỆU PHÁP MÀU SẮC
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Bồn tắm âm sàn
Active

70270-WT
Bồn tắm Arcylic
+ Bộ xả nhấn

Giá: 10.500.000 Đ

70270P-WT

Bồn tắm Arcylic
+ Bộ xả

Giá: 11.000.000 Đ

70271-WT

Bồn tắm Arcylic
+ Thủy lực

Giá: 44.000.000 Đ

Bồn Tắm Âm SànBồn Tắm Đặt Sàn

Bồn tắm âm sàn
Studio

7140-WT
Bồn tắm Arcylic
+ Tay vịn
+ Bộ xả

Giá: 12.000.000 Đ

7240100-WT

Bồn tắm Arcylic
+ Thủy lực

Giá: 46.000.000 Đ

Bồn tắm âm sàn
New Codie

70280-WT
Bồn tắm Arcylic
+ Bộ xả giật

Giá: 9.750.000 Đ

Bồn tắm đặt sàn 
Acacia Evolution 

BTAS6719
Chất liệu Acrylic.
+Bộ xả
+Ống thoát nước

Giá: 75.000.000 Đ

Bồn tắm âm sàn
Tonca

7120-WT
Bồn tắm Arcylic
+ Tay vịn
+ Bộ xả

Giá: 15.000.000 Đ

7220100-WT

Bồn tắm Arcylic
+ Thủy lực

Giá: 50.000.000 Đ

Lưu ý: Giá bồn tắm đã bao gồm ống thoát nước Lưu ý: Giá bồn tắm đã bao gồm ống thoát nước

Bồn tắm đặt sàn 
Acacia Evolution 4 lỗ

BTAS6719.4H
Chất liệu Acrylic.
+Bộ xả
+Ống thoát nước

Giá: 75.000.000 Đ
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Bồn Tắm Đặt Sàn

Bồn tắm đá đặt sàn 
Zenistone

BTAS9761
Chất liệu đá.
+ Bộ xả
+ Ống thoát nước

Giá: 126.000.000 Đ

Bồn tắm đá đặt sàn 
Zenistone

BTAS9831
Chất liệu đá.
+ Bộ xả
+ Ống thoát nước

Giá: 139.000.000 Đ

Bồn tắm đặt sàn 
Acacia

BTAS2732
Chất liệu Cast Iron.
+ Bộ xả
+ Ống thoát nước

Giá: 89.000.000 Đ

Bồn tắm thép
tráng men Milano

BTAS2708
Chất liệu Cast Iron.
+ Bộ xả
+ Ống thoát nước

Giá: 68.000.000 Đ

Lưu ý: Giá bồn tắm đã bao gồm ống thoát nước
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VÒI BẾP
Vòi bếp cảm ứng
với đầu phun

WF-5644

Nóng lạnh

Giá: 9.900.000 Đ

Vòi bếp dây rút với 
đầu phun

WF-5634

Nóng lạnh

Giá: 4.500.000 Đ

Vòi bếp
Ceraplan

WF-5637

Nóng lạnh

Giá: 2.550.000 Đ

Vòi bếp cổ cong 
Minimalistic

WF-5608

Nóng lạnh

Giá: 2.550.000 Đ
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Vòi bếp
Winston

WF-T706

Lạnh

Giá: 790.000 Đ
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Vòi bếp
Seva

WF-5623

Nóng lạnh

Giá: 2.300.000 Đ

Vòi bếp
Neo Modern

WF-5624

Nóng lạnh

Giá: 2.300.000 Đ

Vòi bếp
Winston

WF-T606

Lạnh

Giá: 790.000 Đ

Vòi bếp gắn tường 
Winston

WF-T707

Lạnh

Giá: 660.000 Đ
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Vòi bếp gắn tường 
Winston

WF-T607

Lạnh

Giá: 660.000 Đ
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Khám phá dòng sản phẩm thiết bị vệ sinh thương mại của chúng tôi được xây 
dựng với chất lượng, độ tin cậy và độ bền có thể chịu được việc sử dụng mạnh 
mẽ. Quan trọng không kém là thiết kế và công nghệ mà chúng tôi đã lắp đặt 
trong các sản phẩm của mình nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng nước và bảo trì 
dễ dàng để giảm thiểu tác động môi trường và giúp bạn tiết kiệm được nhiều hơn.

CÔNG CỘNG

CÁC TÍNH NĂNG VÀ CÔNG NGHỆ CHÍNH

CẢM BIẾN
DÒNG

Độ cảm biến chính xác 
chưa từng có so với 
vòi cảm biến thông 
thường.

DỄ DÀNG
SỬA CHỮA

Lắp đặt đơn giản giúp 
tiết kiệm thời gian và 
chi phí.

XẢ CHỐNG
BẮN TÓE

Xả chống bắn tóe bất 
kể áp lực nước ra sao.

TÍNH BỀN VỮNGVỆ SINH TIỆN ÍCH

DIRT RESISTANT

Khả năng tự làm sạch 
để tránh bụi bẩn tích 
tụ.

HYDROPOWER

Tận dụng dòng chảy 
của nước để tạo ra 
năng lượng cung cấp 
cho vòi cảm biến.
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Vòi chậu cảm ứng 
Selectronic DC

WF-8805

Giá: 7.200.000 Đ

Vòi chậu cảm ứng 
Selectronic AC

WF-8815

Giá: 8.200.000 Đ

Vòi chậu cảm ứng 
Entry DC

WF-8601

Giá: 6.200.000 Đ

Vòi chậu cảm ứng 
Entry AC

WF-8611

Giá: 7.100.000 Đ

Vòi chậu cảm ứng 
Luxury DC

WF-8832

Giá: 10.500.000 Đ

Vòi Cảm Ứng
Vòi chậu cảm ứng
cổ cao

WF-8507.DC

Giá: 8.000.000 Đ

WF-8507.AC

Giá: 8.200.000 Đ

Vòi chậu cảm ứng
gắn tường

WF-8508.DC

Giá: 8.000.000 Đ

WF-8508.AC

Giá: 8.200.000 Đ

Vòi chậu cảm ứng cổ 
cao

WF-8510.DC

Giá: 8.000.000 Đ

WF-8510.AC

Giá: 8.200.000 Đ

Vòi chậu cảm ứng gắn 
tường

WF-8511.DC

Giá: 8.000.000 Đ

WF-8511.AC

Giá: 8.200.000 Đ

Vòi chậu cảm ứng 
Selectronic DC

WF-8831

Giá: 10.500.000 Đ

Lưu ý: DC - Dùng Pin | AC - Dùng Điện Lưu ý: DC - Dùng Pin | AC - Dùng Điện
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Bồn tiểu nam
Mini Washbrook

VF-6401

Top inlet

Giá: 2.100.000 Đ

Bồn tiểu nam
Wall

VF-0412

Top inlet

Giá: 1.400.000 Đ

Bồn tiểu nam cảm ứng 
treo tường Concept

WP-6507

Tích hợp van xả cảm ứng

Giá: 19.500.000 Đ

Bồn tiểu nam cảm ứng 
treo tường

WP-6506

Tích hợp van xả cảm ứng

Giá: 17.500.000 Đ

Bồn tiểu nam đặt sàn 
Lynbrook

WP-6605
WP-6605T:
Top inlet
WP-6605B:
Back inlet

Giá: 7.600.000 Đ

Bồn tểu nam treo 
tường New Contour

WP-6737
WP-6737T:
Top inlet
WP-6737B:
Back inlet

Giá: 5.000.000 Đ

Bồn Tiểu

Bồn tiểu nam
Eco

VF-0414

Top inlet

Giá: 1.350.000 Đ

Van Xả Bộ Cầu
Van xả cảm ứng
âm tường

WF-8603

Giá: 12.000.000 Đ

Van xả
bộ cầu

WF-9858

13L

Giá: 5.600.000 Đ



Sản Phẩm l Công CộngSản Phẩm l Công Cộng
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Van xả cảm ứng 
Senseflow DC

WF-8609

Giá: 5.000.000 Đ

Van xả cảm ứng 
Senseflow AC

WF-8619

Giá: 5.700.000 Đ

Van xả cảm ứng 
Selectronic

WF-8834

Giá: 9.900.000 Đ

Van xả nhấn
cho bồn tiểu nam

WF-9802
Xả nhấn
Dùng cho bổn tiểu có lổ cấp 
nước phía trên

Giá: 1.300.000 Đ

Van xả cảm ứng
âm tường DC

WF-8604

Giá: 5.300.000 Đ

Van xả cảm ứng
âm tường AC

WF-8614

Giá: 6.300.000 Đ

Van Xả Bồn Tiểu

Thường bị xem nhẹ, phụ kiện 
phòng tắm không chỉ làm cho 
phòng tắm tiện dụng hơn mà còn 
tăng thêm cảm giác cá nhân vào 
không gian thực tế nhất trong ngôi 
nhà, vì vậy hãy hoàn thiện không 
gian phòng tắm của bạn bằng 
nhiều phụ kiện bao gồm giá đỡ 
giấy, giá treo khăn, giá để cốc, móc 
dây treo.

PHỤ KIỆN

Lưu ý: DC - Dùng Pin | AC - Dùng Điện



Sản Phẩm l Phụ KiệnSản Phẩm l Phụ Kiện
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Thoát sàn

A-8200

90x90  MM

Giá: 450.000 Đ

Phụ Kiện

Hộp đựng xà phòng 
cảm ứng . DC

WF-8006

Giá: 3.780.000 Đ

Phụ Kiện Vòi Nước

Van giảm áp

M19225 hoặc A-4400S

Giá: 165.000 Đ

Máy sấy tay
2200W . AC

WF-8005

Giá: 7.350.000 Đ
Bẫy nước chữ P

FFAS3939

Giá: 400.000 Đ

Thoát nước cho
chậu rửa

FFAS7979

Giá: 400.000 Đ

Vòi xịt vệ sinh

PQ2

Giá: 525.000 Đ

Vòi xịt vệ sinh
đầu mạ chrome

FFAS6868

Giá: 490.000 Đ

Vòi xịt vệ sinh
đầu nhựa trắng

FFAS8686

Giá: 440.000 Đ

Thoát sàn

A-8201-N

90x90  MM

Giá: 450.000 Đ

Thoát sàn

FD-1150

115x115  MM

Giá: 630.000 Đ

Van giảm áp 2 đầu cấp

A-4420

Giá: 650.000 Đ
MỚI

Lưu ý: DC - Dùng Pin | AC - Dùng Điện



Sản Phẩm l Phụ Kiện HeritageSản Phẩm l Phụ Kiện Heritage
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Móc áo
Heritage

WF-0281

Giá: 500.000 Đ

Vòng treo khăn
Heritage

WF-0290

Giá: 700.000 Đ

Đựng xà phòng
Heritage

WF-0282

Giá: 700.000 Đ

Đựng ly
Heritage

WF-0284

Giá: 600.000 Đ

Phụ kiện vệ sinh
Heritage

WF-0286

Giá: 1.000.000 Đ

Đựng giấy vệ sinh
Heritage

WF-0287

Giá: 1.200.000 Đ
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Thanh treo khăn
Heritage

WF-0293

Giá: 900.000 Đ

Thanh treo khăn đôi
Heritage

WF-0294

Giá: 1.500.000 Đ

Kệ khăn
Heritage

WF-0295

Giá: 2.200.000 Đ

MỚI

MỚI

MỚI

MỚI

MỚI

MỚI

MỚI

MỚI

MỚI



Sản Phẩm l Phụ Kiện Acacia EvolutionSản Phẩm l Phụ Kiện Acacia Evolution
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Móc áo
Acacia Evolution

K-1381

Giá: 670.000 Đ

Đĩa đựng xà phòng 
Acacia Evolution

K-1382

Giá: 670.000 Đ

Phụ kiện đựng ly
Acacia Evolution

K-1384

Giá: 670.000 Đ

Phụ kiện vệ sinh
Acacia Evolution

K-1386

Giá: 1.350.000 Đ

Đựng giấy vệ sinh 
Acacia Evolution

K-1387

Giá: 670.000 Đ

Thanh treo khăn
Acacia Evolution

K-1393

Giá: 1.375.000 Đ

Thanh treo khăn đôi
Acacia Evolution

K-1394

Giá: 2.150.000 Đ

Kệ để khăn
Acacia Evolution

K-1395

Giá: 4.450.000 Đ



Sản Phẩm l Phụ Kiện Sasso
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Sản Phẩm l Phụ Kiện Concept

158

Kệ gương
Concept

K-2801-50-N

Giá: 650.000 Đ

Đĩa đựng xà phòng 
Concept

K-2801-42-N

Giá: 500.000 Đ

Phụ kiện đựng ly 
Concept

K-2801-44-N

Giá: 500.000 Đ

Vòng treo khăn 
Concept

K-2801-47-N

Giá: 500.000 Đ

Đựng giấy vệ sinh 
Concept

K-2801-43-N

Giá: 610.000 Đ

Thanh treo khăn 
Concept

K-2801-46-N

Giá: 610.000 Đ

CC2801000-CH | Bộ phụ kiện 06 món Concept | 3.200.000 Đ

Đựng giấy vệ sinh đơn
dáng tròn Concept

WF-1498

Giá: 990.000 Đ

Đựng giấy vệ sinh đôi
dáng tròn Concept

WF-1499

Giá: 1.300.000 Đ

Đựng giấy vệ sinh đơn
dáng vuông Concept

WF-0498

Giá: 990.000 Đ

Đựng giấy vệ sinh đôi
dáng vuông Concept

WF-0499

Giá: 1.300.000 Đ

MỚI

MỚI

MỚI

MỚI



Sản Phẩm l Phụ Kiện SevaSản Phẩm l Phụ Kiện Seva
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Móc áo
Seva

WF-6581

Giá: 580.000 Đ

Kệ khăn
Seva

WF-6587

Giá: 1.900.000 Đ

Đĩa đựng xà phòng 
Seva

WF-6582

Giá: 720.000 Đ

Phụ kiện đựng ly
Seva

WF-6583

Giá: 720.000 Đ

Đựng giấy vệ sinh 
Seva

WF-6586

Giá: 720.000 Đ

Thanh treo khăn
Seva

WF-6588

Giá: 830.000 Đ

Vòng treo khăn
Seva

WF-6590

Giá: 780.000 Đ
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MÃ SỐ MÃ SỐ MỚI TÊN SẢN PHẨM CHÂN CẦU

WP-2060 CCAS2060-2400400C0 Bộ cầu 01 khối Nobile WP-2060NO

WP-2009 CCAS2009-2200400C0 Bộ cầu 01 khối La Moda WP-2009NO

2030-WT CL20300-6DACTST Bộ cầu 01 khối IDS Clear 2030B-WT

2040-WT CL20400-6DACTST Bộ cầu 01 khối IDS Dynamic 2040B-WT

2050-WT CL20500-6DACTST Bộ cầu 01 khối IDS Natural 2050B-WT

WP-2025 CCAS2025-2400400C0 Bộ cầu 01 khối Kastello WP-2025NO

2007-WT CL20075-6DACTCB Bộ cầu 01 khối Acacia Evolution 2007B-WT

VF-1808E CCAS1808-112041UV0 Bộ cầu 01 khối Acacia SupaSleek VF-1808NO

VF-1808 CCAS1808-1120410V0 Bộ cầu 01 khối Acacia Evolution VF-1808NO

WP-1830 CCAS1830-1M15B Bộ cầu 01 khối Milano WP-1830NO

WP-1880 CCAS1880-002A410C0 Bộ cầu 01 khối Signature với nắp Crytal WP-1880NO

WP-1880N CCAS1880-022A410C0 Bộ cầu 01 khối Signature với nắp Neol WP-1880NO

VF-2010 C2010001-1M15B Bộ cầu 01 khối Activa VF-2010NO

VF-2011 C2011001-1M15B Bộ cầu 01 khối Active VF-2011NO

WP-2073 CCAS2073-1M15B Bộ cầu 01 khối Neo Modern WP-2073NO

2530-WT CL25300-6DACTST Bộ cầu 01 khối Flexio 2530B-WT

WP-1841 CCAS1841-2220400C0 Bộ cầu 01 khối Cadet WP-1841B

VF-2530 CCAS2530-1M15B Bộ cầu 01 khối Flexio VF-2530NO

2045-WT CL20450-6DACTSTP Bộ cầu 01 khối Cadet 2045B-WT

VF-2024 C2024001-1M15B Bộ cầu 01 khối New Codie II VF-2024NO

VF-1858 CCAS1858-1120410V0 Bộ cầu 01 khối Cozy VF-1858NO

THÙNG NƯỚC NẮP NHỰA VAN GIẢM ÁP CO NỐI

WP-C060 WF-9185 CA505-00000

WP-C630 WF-9184 CA505-00000

53000NS-WT A-4400S VP-3170000211

540000S-WT A-4400S VP-3170000211

52000NS-WT A-4400S VP-3170000211

WP-C025 WF-9184 CN511P900KL808

640000S-WT A-4400S VP-JT43

WP-C119 M19012 CN511P9000L808

CTSS1808-1M M19012 CN511P9000L808

WP-C830 WF-9182 CN511P9000L808

WP-C119S WF-9184 CN511P900KL808

WP-C630 WF-9184 CN511P900KL808

SCCNI1518S-WT M19225 CA505-00000

SCCNI1518S-WT M19225 CA505-00000

WP-C630 VP-3170000272

491000S-WT A-4400S CA505-00000

WP-C791/CTSS1858-1M WF-9182 CN511P900KL808

491000S-WT M19225 M11783

CL6148M-6D A-4400S CL1145A-6D

491000S-WT VP-P2006

4307-WT CTSS1858-1M M19008 CN511P900KL808

BẢNG TỔNG HỢP LIÊN QUAN DÀNH CHO BỘ CẦU 1 KHỐI
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MÃ SỐ MÃ SỐ MỚI TÊN SẢN PHẨM CHÂN CẦU

2307-WT CL23075-6DACTCB Bộ cầu 02 khối Acacia Evolution 3307-WT

2327-WT CL23275-6DACTCB Bộ cầu 02 khối Milano 33270WT

VF-2781 C2781000-1MA21 Bộ cầu 02 khối Kastello VF-3781

2622-WT CL26225-6DACTCB Bộ cầu 02 khối Signature 3322-WT

2630-WT CL26305-6DACTST Bộ cầu 02 khối Neo Modern 3630-WT

2146-WT CL21465-6DACTCB Bộ cầu 02 khối Cygnet 3146-WT

2407-WT CL24075-6DACTCB Bộ cầu 02 khối Compact Codie 3107-WT

2309-WT CL23095-6DACTCB Bộ cầu 02 khối Cygnet 3308-WT

VF-2714 C2714001-1M15B Bộ cầu 02 khối New Codie VF-3791

VF-2013 C2013001-1M15B Bộ cầu 02 khối Star VF-3013

VF-2321 C2321000-1M15B Bộ cầu 02 khối CARAVELLE Plus VF-3322

VF-2321SL C2321001-1M15B Bộ cầu 02 khối CARAVELLE Plus nắp êm VF-3322

VF-2314 C2314000-1M15B Bộ cầu 02 khối Winston S VF-3396

VF-2314SL C2314001-1M15B Bộ cầu 02 khối Winston Star nắp êm VF-3396

VF-2397 C2397000-1M15B Bộ cầu 02 khối Winplus+ VF-3396

VF-2397SL C2397001-1M15B Bộ cầu 02 khối Winplus+ nắp êm VF-3396

VF-2396 C2396000-1M15B Bộ cầu 02 khối Winston Plus VF-3396

VF-2396SL C2396001-1M15B Bộ cầu 02 khối Winston Plus nắp êm VF-3396

VF-2398 C2398000-1M15B Bộ cầu 02 khối Winplus VF-3396

VF-2398SL C2398001-1M15B Bộ cầu 02 khối Winplus nắp êm VF-3396

VF-2395 C2395000-1M15B Bộ cầu 02 khối Winston VF-3396

VF-2395SL C2395001-1M15B Bộ cầu 02 khối Winston nắp êm VF-3396

THÙNG NƯỚC NẮP NHỰA VAN GIẢM ÁP CO NỐI

4307-WT 640000S-WT A-4400S VP-JT43N

4427-WT CL6141M-6D A-4400S VP-JT43N

VF-4781 CTSS2781-1M M19225 M11997

4322-WT WP-C119S A-4400S M12576

4630-WT 61000NS-WT A-4400S VP-JT43N

4146-WT 580000S-WT A-4400S VP-3170000401

4107-WT 491000S-WT A-4400S VP-JT43N

4309-WT 580000S-WT A-4400S VP-JT43

VF-4714 SCCNB1060S-WT VP-P2006

VF-4013 SCVN4900S-WT

VF-4331 SCVN3900-WT

VF-4331 SCCNB1023-WT

VF-4013 SCVN4500-WT

VF-4013 SCVN4800-WT

VF-4797 SCVN4500-WT

VF-4797 SCVN4800-WT

VF-4396 SCVN4500-WT

VF-4396 SCVN4800-WT

VF-4398 SCVN4500-WT

VF-4398 SCVN4800-WT

VF-4395 SCVN4500-WT

VF-4395 SCVN4800-WT

BẢNG TỔNG HỢP LIÊN QUAN DÀNH CHO BỘ CẦU 2 KHỐI



LIXIL là một công ty hàng đầu trên thế giới trong 
lĩnh vực xây dựng và nhà ở. Danh mục đầu tư độc 
đáo của chúng tôi bao gồm tất cả mọi thứ từ công 
nghệ cách mạng hóa phương thức tương tác với 
nước trong cuộc sống hàng ngày, đến hàng loạt các 
sản phẩm và dịch vụ nhà ở và các dự án kiến trúc 
lớn. Cung cấp những thế mạnh cốt lõi về nước, nhà 
bếp, nhà ở và công nghệ xây dựng, thương hiệu của 
chúng tôi bao gồm LIXIL, INAX, GROHE, American 
Standard, và Permasteelisa là những thương hiệu 
hàng đầu trong các ngành công nghiệp và khu vực 
hoạt động. LIXIL hoạt động tại hơn 150 quốc gia và 
tuyển dụng hơn 70.000 nhân viên, mang đến chức 
năng, chất lượng và thiết kế giúp cho cuộc sống của 
mọi người trở nên tốt đẹp và thú vị hơn - dù họ ở 
bất cứ nơi đâu.

Tìm hiểu thêm tại www.LIXIL.com.vn

LIXIL Showroom
Với khát vọng đem đến các sản phẩm được ứng dụng các công nghệ tiên tiến 
nhất đến gần với khách hàng hơn.  Showroom LIXIL ra đời nhằm đem lại cho quý 
khách cơ hội trải nghiệm những phát minh đột phá trong lĩnh vực sứ vệ sinh và 
công nghệ nhà ở, và đồng thời hòa mình vào quá trình phát triển của tập đoàn 
LIXIL.

TP. Hồ Chí Minh

Showroom LIXIL HCM 

218Bis Nam Kỳ Khởi Nghĩa,
P. 6, Q. 3 

ĐT: (028) 3636 9712

TP. Hà Nội

Showroom LIXIL Hà Nội 

46 Bích Câu, P. Quốc Tử Giám,
Q. Đống Đa 

ĐT: (024) 3556 6153
/ 3556 6639 / 3556 6640

TP. Đà Nẵng

Showroom LIXIL Đà Nẵng

189 Điện Biên Phủ,
Q.Thanh Khê, Đà Nẵng.

ĐT: (0236) 2249 049



Copyright © 2019 LIXIL Group Corporation. All rights reserved.

Hotline: 1900 54 54 60
www.americanstandard.com.vn
www.LIXIL.com.vn

Chi nhánh Công ty TNHH LIXIL Việt Nam tại tỉnh Bình Dương
Số 287/3, Khu phố 2, Phường An Phú, TP. Thuận An,
Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
ĐT: (0274) 3740 100 - Fax: (0274) 3740 101

Văn phòng Hà Nội:
Tầng 3 - 46 Bích Câu
P. Quốc Tử Giám, Q. Đống Đa, Hà Nội.
ĐT: (024) 3556 6639 - Fax: (024) 3556 6031

Văn phòng Đà Nẵng:
Tầng 2 - 189 Điện Biên Phủ, Q.Thanh Khê, TP. Đà Nẵng.
ĐT: (0236) 2249 049 - Fax: (0236) 3649 828

Văn phòng Hồ Chí Minh:
Tầng 2 - Tòa nhà Intan
97 Nguyễn Văn Trỗi, P.12, Q.Phú Nhuận, TP.HCM.
ĐT: (028) 3847 8005 - Fax: (028) 3847 8001

Văn phòng Cần Thơ:
Tầng 5 - Tòa nhà PVcombank
131 Trần Hưng Đạo, P.An Phú, Q.Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
ĐT: (0292) 6252 246 – Fax: (0292) 6252 202.

Văn phòng Nha Trang :
Tầng 9 – Tòa nhà Nha Trang Building
42 Lê Thành Phương, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
ĐT: (0258) 3812 558- 3812 557 – Fax: (0258) 3812 556

LIXIL Showroom Hà Nội:
46 Bích Câu, Đống Đa, Hà Nội.

LIXIL Showroom Hồ Chí Minh:
218 bis Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3, HCM.

LIXIL Showroom Đà Nẵng:
189 Điện Biên Phủ, Q.Thanh Khê, Đà Nẵng.


